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PHÁN A. CÂU HỎI 


Dạng 1. Góc 
Câu 1. (MD 103 BGD&DT ХАМ 2017-2018) Cho hình chóp S.4BC có đáy là tam giác vuông tại С, 
AC =а, BC = N2a , SA vuông góc với mặt phăng đáy và 54 = а. Góc giữa đường thắng SB và mặt phẳng 
đáy băng 

А. 60? В. 90° С. 30° D. 45° 
Саи 2. (Mã dé 102 BGD&DT ХАМ 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông canh a, SA 


vuông góc với mát phắng đáy và SA = “2а. Góc giữa đường thắng 5С và mặt phăng đáy băng 
A. 45° В. 60° С. 30° D. 90° 


Câu 3. (Ма 102 - BGD - 2019) Cho hinh chóp $.АВС có SA vuông góc với mặt phẳng (АВС), SA=2a 
, tam giác ABC vuông tại B, AB =a và BC = 43a (minh hoa nhu hinh vé bén). 
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s 





Góc giữa đường tháng SC và mặt pháng (ABC ) bàng 
A. 30°. B. 60°. C. 45°. D. 90°. 


Câu 4. (Mã đề 101 BGD&DT NĂM 2018) Cho hinh chóp 5.АВСР có đáy là hình vuông canh а, SA 
vuông góc với mặt phăng đáy và SB = 2а. Góc giữa đường thăng SB và mặt phăng đáy băng 
A. 45° В. 60° C. 90° D. 30? 


Câu 5. (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt pháng ( АВС ). S4=2a 


. Tam giác ABC vuông cân tại B và AB = a ( minh hoa nhu hình vẽ bên). 
s 


Góc giữa đường tháng SC và mặt phăng ( АВС ) bằng 

А. 45°. В. 60°. С. 30°. D. 90°. 
Câu 6. (Mã đề 101 - ВСР” - 2019) Cho hinh chóp 5.АВС có SA vuông góc với mặt phẳng ( АВС ) , SA = 2а 
, tam giác ABC vuông tại B, AB = аЗ và ВС =a (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thắng SC 
và mặt phăng ( АВС ) băng: 


А. 457. B. 30”. С. 60°. р. 90°. 


Саи 7. (DÉ THAM KHẢO BGD & DT 2018) Cho hình chóp tứ giác đều S.48CD có tất cả các cạnh bằng 
а. GỌI M là trung điêm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Tang của góc giữa đường thăng BM và mặt 
pháng ( ABCD) băng 
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2 | 
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Câu 8. (Mã đề 104- BGD - 2019) Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (АВС), SA = 2a 


‚ tam giác ABC vuông cân tại В và АВ= a 2 (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thăng SC và 
mặt phắng ( АВС ) băng 


A. 30°. В. 90°. С. 60°. р. 45°. 
Саи 9. Cho hình chóp S.4BCD có đáy là hình vuông canh a, SA 1 ( ABCD) và SA = HE Tính góc giữa 


SC và mặt phẳng ( ABCD)? 
A. 30°. B. 45°. C. 60°. D. 90°. 
Câu 10. (THPT CHUYÊN ВАС GIANG NAM 2018-2019 LAN 01) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 


T 6 . 
ABCD là hình vuông canh a và SA 1 ( ABCD). Biệt SA = e, Tính góc giữa SC và ( ABCD). 


A. 30? B. 60° С. 75° D. 45° 


Câu 11. (THPT THIỆU HÓA - THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hinh chóp S.ABCD , đáy 
ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA L ( ABCD). Biết SA = a42 . Tính góc giữa SC và ( ABCD). 
A. 45° B. 30° C. 60° D. 75° 


Câu 12. (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Cho hình chóp tứ giác đều 
S.ABCD có tât cà các cạnh băng 2а. Gọi M là trung diém của SD Tính tan của góc giữa đường thăng BM 
và mặt phăng ( ABCD) ; 


v2 v3 


A. —. B. —. С. : 
2 3 


D. —. 
3 


чә | м 


Câu 13. (CUM LIÊN TRƯỜNG НАІ PHÒNG МАМ 2018-2019) Cho khói chóp S.ABC có SA L (ABC) 
‚ tam giác ABC vuông tại B, AC —2a, BC=a, SB = 2a43 . Tính góc giữa S4 và mặt pháng (SBC ). 
A. 45°. B. 30°. C. 60°. D. 90°. 
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Câu 14. (CHUYÉN HUNG VUONG GIA LAI КАМ 2018-2019 LAN 01) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình vuông canh a, SA vuông góc với đáy và SA = ax3 . Gọi æ là góc giữa SD và (SAC ). Giá 
tri sing bàng 

42 42 v3 v2 


A. —. J, = E. D. —. 
4 2 2 3 


Câu 15. (SỞ GD&ĐT BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp tam giác $.АВС có đáy là 
tam giác đêu cạnh а. Tam giác SAB cân tại S và thuộc mát phăng vuông góc với đáy. Biệt SC tạo với mặt 
phắng đáy một góc 60”, goi M là trung điểm của ВС. Gọi æ là góc giữa đường tháng SM và mặt pháng 
(ABC). Tính cosa. 


A. = Д B. pope С. коле. р. E M 
3 3 M0 M0 
Câu 16. (THPT CHUYÊN BẮC NINH LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hình chóp SABCD có đáy là hinh 
thang vuông tại Туа В. АВ = BC =a, AD = 2a. Biệt SA vuông góc với đáy (ABCD) và S4=a. Gọi M,N 
lần lượt là trung điểm SB, CD . Tính sin góc giữa đường tháng MN và mặt pháng (SAC) 


ANS " p us p. 255 
5 10 10 5 


Câu 17. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÂN 01) Cho hinh chóp tứ giác đều 
S.ABCD có AB — a, O là trung diém AC và SO =b . Gọi (A) là đường thăng đi qua С, (A) chứa trong mặt 


ax14 
6 


phăng ( ABCD) và khoảng cách từ О đến (A) là . Giá trị lượng giác соѕ((54),(А)) bằng 


š. ANM Hoo от XE 
Зу 4° — 2а? | 342a^ +4b° 342a^ +4b° 34 Ab* – 2а? 

Саи 18. (HSG ВАС NINH NAM 2018-2019) Cho hinh chóp 5.АВСР có đáy ABCD là hinh chữ nhật, 
AB = а, AD =ax3. Mặt bên SAB là tam giác déu và năm trong mặt phắng vuông góc với mặt đáy. Cosin 
của góc giữa đường tháng SD và mặt phẳng (SBC ) bàng 

. в. УЗ c, 25 р. 1 

4 4 5 4 

Câu 19. (SỞ GD&DT НА NỌI NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại С, 
CH vuông góc với AB tại Н, І là trung điêm của đoạn НС. Biệt 57 vuông góc với mát phăng đáy, 
ASB =90°. Got O là trung điểm của đoạn АВ, O' là tâm mặt cầu ngoai tiếp tứ diện SABI . Góc tạo bởi 
đường thắng OO' và mặt phăng ( ABC) bằng 

А. 60°. В. 30°. С. 90°. D. 45°. 
Câu 20. (SỞ GD&DT ВАС NINH NĂM 2018-2019 LAN 01) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 
hình thoi cạnh а và ABC = 60°. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phăng (4BCD) trùng với trọng 
tâm của tam giác АВС, gọi ø là góc giữa đường thăng SB và mặt phắng (SCD) tính sino biết răng SB = a 

M3 1 1 v2 


A. РЕ" В. ике С. pagis D. Ее 
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Câu 21. (DE THAM KHẢO BGD & DT 2018) Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc 
với nhau và ОА = OB = OC. Gọi M là trung điểm của BC ( tham khảo hinh vé bên dưới). Góc giữa hai 
đường thăng ОМ và AB băng 





А. 45° В. 90° С. 30° D. 60° 
Câu 22. (THPT LÉ QUY DÓN ĐIỆN BIỂN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho tứ diện ABCD với 


AC= SAD. САВ = DAB = 60°,CD = АР. Gọi ø là góc giữa hai đường tháng АВ và CD. Chọn kháng định 


đúng về góc Ø. 


3 А А 1 
А. ее В. 30 С. 60 р. =. 


Câu 23. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN ХАМ 2018-2019) Cho hình hộp chữ nhật 
АВСР.А'В'С'Р' biệt дау ABCD là hình vuông. Tính góc giữa 4C và BD. 
B7 C! 





P m 
A. 907. B. 30*. C. 60°. D. 45°. 


Câu 24. (CHUYÊN KHTN МАМ 2018-2019 LÂN 01) Cho tứ diện ABCD có АВ = CD-2a.GoiM , N 
lần lượt là trung điểm AD và ВС. Biết MN = a3, góc giữa hai đường thắng АВ và CD băng. 

А. 45°. В. 90°. C. 60". D. 30°. 
Câu 25. (CHUYÉN LUONG VĂN CHÁNH PHÚ YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình lập phương 
ABCD.ABCD; goi M là trung diém của B'C'. Góc giữa hai đường thăng АМ và 5C” băng 

А. 45°. В. 90°. С. 30°. D. 60°. 





Câu 26. (DE THAM KHẢO BGD & DT 2018) Cho hình lăng trụ tam giác đều АВС.А'В'С' có АВ = 24/3 
và 44'=2. Gọi M.N. P lân lượt là trung điểm các cạnh А'В', A'C' và BC (tham khảo hình vẽ bên). Côsin 
của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( AB'C ) уа ( MNP) bàng 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 5 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG КҮ THỊ THPTQG DT:0946798489 





2 
2 
2 
^_^ 
^_^ 
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65 65 65 65 


Câu 27. (Mã dé 102 BGD&DT МАМ 2018) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có tâm О. Gọi 7 là tâm 
của hình vuông 4'В'С'Р' và M là điểm thuộc đoạn tháng OI sao cho MO = SMI (tham khảo hình vẽ). Khi 


đó cosin của góc tạo bởi hai mặt pháng (MC'D') và (МАВ) bàng 
D 





a 7/85 p, 685 17413 p, $V13 

85 - 85 ^. 65 ^ 65 
Câu 28. (Mã dé 101 BGD&DT МАМ 2018) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có tâm О. боі 7 là tàm 
của hinh vuông A'B'C'D' và M là điêm thuộc đoạn thăng OI sao cho MO = 2MI (tham khảo hình vẽ). Khi 
đó cósin của góc tạo bởi hai mặt phăng (MC'D') và (МАВ) băng 

д. 7N85 в. 17/3 с. 63 p, 5У85 

85 65 65 85 
Câu 29. (SỞ GD&DT ВАС GIANG МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp S.4BCD có đáy ABCD là 
hình chữ nhật, AB =a, Ар = 5А = 2а, SAL ( ABCD). Tính tang của góc giữa hai mặt phắng (SBD) và 
(ABCD). 


J5 1 
А. В. V5. С. —. р. 
2 J5 


Câu 30. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có các canh AB = 2, Ар = 3; АА = 4. Góc giữa hai mặt 
phắng ( AB'D') và (4'C'D) là с. Tính giá trị gân đúng của góc  ? 


s 
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А. 45,29. B. 38,1°. C. 53,4°. D. 61,6°. 


Câu 31. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYEN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Cho hình chóp SABCD có đáy 
ABCD là hinh thoi tâm O, đường thắng SO vuông góc với mặt phẳng ( ABCD). Biết AB = SB=a, 


ax6 


SO = EX Tìm số do của góc giữa hai mát phẳng (SAB) và (SAD). 

A. 30? B. 45? C. 60? D. 90? 
Câu 32. (TRƯỜNG THPT LUONG TÀI SỐ 2 NÁM 2018-2019) Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' 
có dién tích dáy báng M3a? (dvdt), diện tích tam giác 4'8C bàng 2a^ (đvdt). Tính góc giữa hai mặt phăng 
(АВС) và (АВС)? 

А. 120 В. 60 С. 30 D. 45 
Câu 33. (SỞ GD&DT QUANG NINH NĂM 2018-2019 LÂN 01) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy ABCD 
là hinh vuông có độ dài đường chéo bằng a2 và SA vuóng góc vói mát pháng ( ABCD) . Gol æ là góc 
giữa hai mát pháng (SBD) và (ABCD) . Nếu tanz=2 thì góc giữa (SAC ) và (SBC ) bàng. 

A. 30°. B. 90” C. 60°. D. 45°. 
Câu 34. (THPT GIA LỘC HÁI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hinh chóp SABCD có đáy là hinh 


thang vuông ABCD tai А và D, canh bên А vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a2. . Cho biết 
AB = 24D = 2DC = 2a . Tính góc giữa hai mát pháng (SBA) và (SBC ) 





A. 30°. B. 60°. C. 45 D. aresin( +), 
Câu 35. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hình hộp chữ nhật 
ABCD.A'B'C'D' có mát ABCD là hình vuông, 44'= =н . Xác định góc giữa hai mặt pháng (А'ВР) 
và (C'BD). 

A. 30”. В. 45”. С. 60°. D. 90°. 


Câu 36. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' 
. Góc giữa hai mặt phẳng (АЮС'В”) và (BCD'A') là 

A. 309. B. 45°. C. 90°. D. 60°. 
Câu 37. (РЕ 01 DÉ PHÁT TRIEN ĐỀ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Cho hinh hộp chữ 


nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông, AC' = ax2 . Gọi (P) là 
mặt pháng qua AC' cắt BB', DD' làn lượt tại M,N sao cho tam giác AMN cân tại 4 có 


MN =a . Tính cos với o =|(P).(.4BCD)). 


NI 1 


A. —. m. C. 
2 2 


Câu 38. (THPT НАМ ВОМС THANH HÓA ХАМ 2018-2019 LÂN 1) Cho lặng tru đứng ABC.A'B'C' có 
diện tích tam giác АВС băng 243. Gọi M , N ,P làn lượt thuộc các cạnh 44', BB' , CC' , diện tích tam giác 
MNP băng 4. Tính góc giữa hai mát pháng (ABC ) và (MNP) 

A. 120°. B. 45°. C. 30°. D. 90°. 


D. 


v3 
_ 


w | — 
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Dang 2. Khoáng cách 


Câu 39. (Mã dé 101 BGD&DT NĂM 2018) Cho hinh chóp S.4BC có đáy là tam giác vuông dinh B, 
AB = a, SA vuông góc với mát pháng đáy và SA = 2а. Khoáng cách từ А đến mặt pháng (SBC ) bàng 


24/5 
А. E EE C. x p. 5а 


Câu 40. (Mã đề 102 BGD&DT NĂM 2018) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông dinh В, 
АВ = а, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và 54 = a. Khoảng cách từ điểm А dén mặt pháng (SBC ) băng 


a6 a2. 
3 2 








A. B. 








С. _ р. а 

2 
Сао 41. (Ма 103 - BGD - 2019) Cho hinh chóp 5.АВСР có đáy là hinh vuông canh а, mặt bên SAB là tam 
giác đêu và năm trong mặt phăng vuông góc với mặt phăng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ 
D đến mặt phắng (SAC ) băng 














S 
| | 
B C 
A. ау? В. 4421. С. 421. D. 421. 
2 7 14 28 


Câu 42. (Mã dé 101 - BGD - 2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB 
là tam giác đêu và năm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng 
cách từ А dén mặt phắng (SBD) băng 
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A, М21а, в. V214. c, Ý22 p, V212, 
14 7 2 28 


Câu 43. (РЁ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy là hinh thoi 
cạnh а, ВАР = 60° ‚ ЅА =а và SA vuông góc với mát phắng đáy. Khoảng cách tứ В đến (SCD) băng? 














Cầu 44. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông canh a, mặt bên SAB là tam 
giác đêu và năm trong mặt phăng vuông góc với mặt phăng đáy ( minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách 
từ C дёп mặt phăng (SBD) băng 











Câu 45. (MD 103 BGD&DT NĂM 2017-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 3a, 
SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khoảng cách từ А đến mặt phẳng (SBC ) bàng 
Уба В. УЗа С. Уа р. УЗа 

6 3 3 2 
Câu 46. (THPT CHUYÉN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bàng 
а. Tính khoảng cách từ А dén mặt phẳng (BCD). 


a6 a6 34 
2a. 


A. i B. ! C. —. D. 
2 3 2 


Câu 47. (THPT CHUYÊN ВАС GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp SABCD có 
SA 1 (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết 40 =2a 54 = а, Khoảng cách từ А đến (SCD) bằng: 
3a 3ax/2 2a 2a^/3 


А. —— B. Ku = D. 


Ei 2 J5 3 
Câu 48. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA NAM 2018-2019 LAN 01) Cho hinh chop S.48C 
có đáy là tam giác vuông tai 4, АВ =a, АС = a 3 , SA vuông góc với mặt рһапе đáy và SA = 2a . Khoảng 
cách từ điểm A đến mặt phăng (SBC) băng: 


A. 
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ad51 B 2a451 C 2a43 D 2a438 
19 ` 19 ` 19 ` 19 
Câu 49. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hinh chóp tứ giác đều 


S.ABCD có cạnh đáy băng а và chiêu cao bằng ax2 . Tính khoảng cách d từ tâm O của đáy ABCD đến 
một mặt bên theo а. 
a2 


W is B. d- 283. 2 D.d- | 
3 2 2 3 


Câu 50. (CHUYÊN TRÁN PHÚ HÁI PHÒNG NĂM 2018-2019 LAN 02) Cho khối chóp 9-48CD có đáy 
ABCD là hình vuông canh 4, SA L ( ABCD) và $4 = a 2 ‚ Gọi М là trung điểm canh 2C , Khoảng cách từ 
điểm M đến mặt phẳng (SBD) băng 


A. 














q 














C.d- 


a a a 


A. B. C. D. 














2 10 2 x10 
4 10 2 5 
Câu 51. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC 
là tam giác vuông tại 4, AB =a, AC = ax3 ; SA vuông góc với đáy, 54 = 2a . Khoảng cách từ điểm А đến 


mặt phẳng (5ВС) bàng 














2a^3 3 a3 2a43 
A C NT SEPT 


Câu 52. (THPT CHUYÊN SON LA NAM 2018-2019 LÂN 01) Cho hinh chóp S.4BC có đáy ABC là tam 
giác déu canh a, SA=a và SA vuông góc với mặt phăng đáy. Khoảng cách từ diém A дёп mặt pháng 
(SBC) bàng: 


C. D. 








Câu 53. (THPT LÊ VĂN THỊNH ВАС NINH NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp déu S.ABCD , canh đáy 
bằng a, góc giữa mát bên và mặt đáy là 60°. Tính khoảng cách từ điểm В đến mặt pháng (SCD) 
А. 2 в a D. 2 
4 4 2 2 
Câu 54. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÂN 01) Cho hinh chop S.ABCD co day la 
nua luc giac déu ABCD nói бёр trong đương tron đương kinh AD = 2а va co canh SA vuông goc voi mát 
phăng day (ABCD) voi SA = a 6 . Tính khoang cach tư В đến mặt phăng (SCD). 


A. a2. B. z3. C. 22 р. e 


C. 














Câu 55. (THPT MINH CHÂU HUNG YÊN МАМ 2018 - 2019) Cho khói chóp S.ABCD có đáy ABCD 
là hinh thang vuông tại Ауа B, AB = ВС =a, AD = 2a. Hình chiêu của 5 lén mát phăng đáy trùng với 











trung điểm Н của AD và SH = =a Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD). 
л. а= М6 B.d-a TEC р, d= NS 
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Câu 56. (THPT CHUYỂN QUANG TRUNG BINH PHƯỚC NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho tứ điện 
O.ABC có ОА, ОВ, ОС đôi một vuông góc với nhau ОА = ОВ = OC = M3. Khoảng cách từ О đến тр(АВС) 

là 


А. | B. 1 b2 р. 


ы | 2 
Câu 57. (THPT CÁM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp 5-45CD có đáy 45CD là hinh thoi 
cạnh 4, АВС = 60° Cạnh bên 34 vuông góc với đáy, 5С = 2а. Khoảng cách từ В đến mặt phắng (SCD) 


là 


w | = 











Bun в. 22. pom p, 50530. 
5 2 J5 3 


Câu 58. (ĐÈ 01 РЕ PHÁT TRIÊN ĐÈ THAM KHẢO BGD&ÐT NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp 
S.ABCD có đáy là hinh thoi cạnh 2a , góc BAD = 60? , SAB là tam giác đều năm trên mặt pháng vuông góc 


A. 


với mát phắng đáy. Khoảng cách từ đến mặt phẳng (S CD) là 


p. 2 С 


ау 3 6 
2 2 2 








D. a6 


A. 


Câu 59. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH ХАМ 2018-2019) Cho hinh chóp tứ giác S.ABCD 
có dáy ABCD là hinh binh hành tám O; mát pháng (SA C ) vuóng góc vói mát pháng (SBD). Biét khoáng 
cách từ O đến các mặt phắng (SAB),(SBC ).(SCD) lần lượt là 1; 2; 5 . Tính khoảng cách đ từ О đến mặt 
pháng (SAD). 


1 2 
A. d= |. no C. d -X2. p.a. 





Câu 60. (РЁ THAM KHẢO BGD & DT 2018) Cho lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh băng a ( tham 
khảo hinh vẽ bên ).Khoảng cách giữa hai đường tháng BD và A'C' băng 
A D 





A. УЗа В. J2a C. Ba D. a 


2 


Câu 61. (Mã dé 101 BGD&DT NĂM 2018) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy là inh chữ nhật, 
AB=a,BC =2a, SA vuông góc với mát phăng đáy và 54 =a. Khoảng cách giữa hai đường thăng АС và 


SB băng 
Уба p. 2“ C 
2 ` 3 l 





A. D. 





N | °` 
wə | Q 
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Câu 62. (Mã аё 102 BGD&DT ХАМ 2018) Cho hinh chóp S.ABCD có đáy là hinh chữ nhật, AB =a, 
ВС = 2а, SA vuông góc với mặt phăng đáy và SA = a. Khoảng cách giữa hai đường thăng BD, SC băng 


421a 221a ax30 ax30 
6 


A. B. С. р. 


21 21 12 


Câu 63. (Ма đề 104 BGD&DT ХАМ 2018) Cho tứ diện О.АВС có OA,OB,OC đôi một vuông góc với 
nhau, ОА = а và ОВ = OC = 2a. Gọi M là trung điểm của ВС. Khoảng cách giữa hai đường thắng OM và 


AB băng 
e B. a С. мн р. = 


Câu 64. (MD 103 BGD&DT МАМ 2017-2018) Cho tứ diện ОАВС có OA, ОВ, ОС đôi một vuông góc 
với nhau, và OA = OB =a, OC = 2а. Gọi M là trung điêm của АВ. Khoảng cách giữa hai đường tháng 
ОМ và АС băng 


Á 245a J2a 2a J2a 
5 2 3 














A. 











B. Le = D. 
3 


Câu 65. (GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NAM 2018-2019) Cho lăng tru đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC 
là tam giác vuông tại А với AC = ax3 . Biết BC hợp với mặt phăng ( A4'C'C) một góc 30° và hợp với 








R 6 . А “А ку! > 4 
mặt phăng đáy góc « sao cho sina = d Gọi M,N lân lượt là trung diém cạnh BB' và AC . Khoảng cách 
gita MN và AC' là: 


a a a 


A. B. СА р. 











w | °` 


6 3 5 
4 6 4 
Câu 66. (THPT CHUYÊN LAM SON THANH HÓA КАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho hình chóp S.ABC, 

3 
có SÁ = SB = SC , дау là tam giác đêu canh а. Biết thê tích khôi chóp S.ABC băng PS Khoảng cách 


giữa hai đường thắng SA và ВС băng: 








e в. 2 13а С, 94 р. a3 
7 13 7 4 


Câu 67. (THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÌNH PHƯỚC NAM 2018-2019 LÂN 01) Cho hình lập 
phuong ABCD.A'B'C'D'có cạnh băng а (tham khảo hinh vẽ). 





Khoảng cách giữa hai đường thăng BD và A'C' băng 
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А. а В. J2a C. 4 о D. Ba 


2 
Câu 68. (CHUYÊN LÊ QUY DÓN QUANG TRI ХАМ 2018-2019 LAN 01) Cho hinh chóp S.ABCD có 
SA 1 (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật với AC =ау5 và BC =avV2 . Tính khoảng cách giữa SD và 
BC. 





„79, В. z3. pm p. 
2 3 4 


Câu 69. (THPT LÊ VĂN THỊNH ВАС NINH ХАМ 2018-2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD 
là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) và SO =a. Khoảng cách giữa SC và 
AB băng 
A. av3 B. ау5 C. 2ax3 D. 2ax5 
15 5 15 5 
Câu 70. (THPT LÊ VĂN THỊNH ВАС NINH КАМ 2018-2019) Cho lăng trụ tam giác đều АВС.А'В'С' 
có tất cả các cạnh déu bàng a . Khoảng cách giữa hai đường thăng BC và AB' bằng 
x ax21 5 ad3 T а\/7 a 242 
- hes pn =: 
Câu 71. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC КАМ 2018-2019 LÂN 01) Cho hình chóp S.ABCD có đáy 


ABCD là hinh thoi canh a, AC =a. Tam giác SAB cân tai S và пат trong mặt phăng. vuông góc với mặt 
phăng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thắng AD và SC , biết góc giữa đường thắng SD và mặt đáy 






































băng 60°. 
a 9 906 в. 4 609 С. ax 609 D. ax 600 
29 29 19 29 


Câu 72. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hinh bình hành có 
AB=4, BC =3,8А= SB- 8С = SD =6. К là hình chiếu vuông góc của В xuống AC . Tính độ dài d đoạn 
vuông góc chung của SA và ВК. 








М V119 А 44/229 p 4259 ` 44/119 
11 ` 13 5 ` 15 


Câu 73. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho hinh lăng trụ tam giác đều 
ABC.A'B'C' có AB = a, АА = 2a. Tính khoảng cách giữa hai đường thăng АВ' và АС. 


A. = А, С. а\/5 2417 3 


B. D. 
17 


Câu 74. (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LAN 01) Cho hình chóp S.ABC có đáy là 
tam giác déu cạnh bàng 4, góc giữa SC và mặt pháng (ABC | là 45°. Hình chiếu của S lên mặt phẳng 


(ABC | là diém Н thuộc cạnh AB sao cho HA =2НВ. Tính khoảng cách giữa hai đường tháng SA và BC 
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S 
A B 
C 
ый" 24 В с. 4-2 24 р. 1-2 204 
45 5 15 15 


Câu 75. (SỞ GD&DT NINH BÌNH ТАМ 01 NĂM 2018-2019) Cho hinh chóp S.ABC có tam giác АВС 
vuông tại B, С= 60°, AC=2, SAL (ABC) ‚ SA-1. Gọi M là trung điểm của АВ. Khoảng cách d giữa 
SM và BC là 


Câu 76. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN МАМ 2018-2019 LÂN 01) Cho khói chóp tứ giác đều 


2 


А : b 
S.ABCD có thé tích băng E với АВ =a. Gọi G là trọng tâm của tam giác SCD , trên các cạnh AB, SD 


lần lượt lây các điểm Е, Е sao cho EF song song ВС. Khoảng cách giữa hai đường tháng DG và EF băng 


A 2ab B ab C a.b D ab 
34 2b* + a° 2b? +а? 342b ° + a° 3/2b ° + a° 


Câu 77. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HUNG YÊN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABC 
có đáy АВС là tam giác đều cạnh 2a , mát bén SAB là tam giác cán vói ASB =120° và nằm trong mặt 
phắng vuông góc với đáy. Gọi М là trung điểm của SC và N là trung điểm của МС. Tính khoảng cách 
giữa hai đường thăng AM , BN . 


B. 237a | C. 223a | D. 54237a | 

| 279 | 79 | 36 ` 

Câu 78. (CHUYEN BÁC NINH NAM 2018-2019 LAN 03) Cho tứ điện đêu ABCD có canh bàng 3 cm. Gọi 
M là trung điêm của CD. Khoảng cách giữa АС và BM là: 
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2/11 3.22 37 ud 
A. p es B. тр С. J ” 


D. — cm. 
11 


Câu 79. (TRƯỜNG THPT LUONG TÀI SÓ 2 NĂM 2018-2019) Cho hình chóp 5-45CD có đáy ABCD 
là hình bình hành và 54 - SB = 5C =ll SAB =30° SBC = 60° và 5СА = 45° Tính khoảng cách d giữa 
hai đường thắng АВ và 9D? 


А. d = AJ B. d 22/22 ca-?2 D. d - 422 


2 
Câu 80. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÂN 01) Cho tứ điện ABCD có các cạnh 
АВ, AC, AD vuông góc với nhau đôi một và AD = 24C = 3AB = а. Gọi А là đường tháng chứa trong mặt 
(BCD) sao cho khoảng cách từ điểm A đến A là nhỏ nhất và khoảng cách lớn nhất giữa hai đường thắng A 
và АР là 4. Khăng định nào sau đây là đúng?. 


МКБ Т] B. 3a « d < 4a. ps o D. d » 4a. 
14 14 7 


Câu 81. (THPT NGÔ GIA TỰ VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hình chóp 5.АВСР có đáy 
là hình bình hành và SA = SB = SC =11, SAB = 30°, SBC =60° và SCA = 45° Tính khoảng cách d giữa 
hai đường thắng АВ và SD? 

422 


A. d = A41. B. d 2222. C. а=. D. d = 422. 


Câu 82. (THPT МАМ 2018-2019 LÀN 04) Cho hinh hộp ABCDA'B'C'D' có tât cá các cạnh déu băng 1 và 
các góc pháng ở dinh А đêu băng 60°. Tính khoảng cách giữa hai đường thăng АВ' và A'C'. 
а в. 2. c.32. р. 2. 
1] 11 11 11 


Câu 83. (THPT LÊ XOAY VĨNH PHÚC LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là 
hình thang vuông tại 4 và D, SD vuông góc với mặt đáy ( ABCD), AD = 2а, SD = a2 . Tính khoáng 
cách giữa đường tháng CD và mặt phăng (SAB ) 


a 2a B 


A. —=. B. a2. С. —. D. =. 
J2 NE 2 
Cầu 84. Cho hinh chóp S.ABCD có dáy ABCD là hình vuông canh 4 , SA vuông góc với đáy và SA = 2a 
. Goi M là trung diém cüa 5D Tính khoáng cách d giữa đường thắng SB và mặt phẳng (АСМ ) 
3a 2a 


А.а=— B.d=a C. d = 
2 3 


Du = 
3 

PHÀN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 

Dạng 1. Góc 


Dạng 1.1 Góc của đường tháng với mặt phẳng 
Càul. Chon C 
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(C 


Có SA L (ABC ) nén AB là hinh chiêu của SA trên mặt pháng (ABC ) 


— (58, (АВС) = (58, АВ) = SBA. 
Mặt khác có AABC vuông tại C nên АВ = JAC2 + BC? =а\/3. 
Khi đó tan SBA TR nén [SB.(4BC)) - 30*. 


v3 


Câu 2. Chọn А 


C 
Do SA L ( ABCD) nên góc giữa đường tháng SC và mặt phắng đáy băng góc SCA. 
Ta có SA - 42a, AC = 42а = tan SC4= 32 =] > СА = 45°. 


Vậy góc giữa đường thắng SC và và mặt phẳng đáy bằng bằng 45°. 
Câu 3. Chon C 
Vì SA vuông góc với mặt phẳng ( АВС ) , suy ra góc giữa đường thắng 5С và mặt phẳng ( АВС ) bàng SCA 


Mà tan SCA = — = -———=-=L1. 
C ма? +3а? 


Vậy SCA = 45°. 
Câu 4 Chọn В 
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Do SA L ( ABCD) nén góc giữa đường tháng SB và mặt phăng đáy băng góc SBA. 


Ta có UT NU -l — $BA- 609. 
SB 2 


Vậy góc giữa đường tháng SB và và mặt phẳng đáy băng băng 60°. 


Càu5. Chọn А 
s 


B 
Ta có AC là hình chiêu vuông góc của SC trên mặt phẳng ( АВС ). 
Suy ra góc giữa đường tháng SC và mặt phăng ( АВС ) băng $СА = Q. 
Ta có AC =aA2,S4 = a2 nên tam giác SAC vuông cân tại А > @ = 45°. 
Cáu6. Chon А 
Ta có SA 1 ( ABC ) nén AC là hình chiếu của SC lên mặt pháng ( АВС ). 
Do đó (sC,( ABC))= (SC, AC) - SCA. 
Tam giác АВС vuông tại B, AB = аЗ và BC =a nên AC-N AB! + ВС? = J4a° = 2а. 
Do đó tam giác SAC vuông cân tại А nên $СА = 459. 
Vậy (5С,( АВС)) = 45°. 
Càu7. Chon D 





a2 
2 
Gọi M là trung điểm của OD ta có MH //SO nén H là hinh chiếu của M lên mặt pháng ( ABCD) уа 


MH -lgo- £3. 
2 4 


Do đó góc giữa đường tháng BM và mát phắng ( ABCD) là MBH . 





2 
Gọi O là tâm của hình vuông. Ta có SƠ 1 (ABCD) và SO = a? — T - 
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a2 
Khi đó ta có tan MBH - 4H —. 4. 1 
BH 3a42 3 

4 


Vậy tang của góc giữa đường tháng BM và mặt pháng ( ABCD) bàng : 


Cáu8.  ChonD 
Ta có SA L (ABC ) nên đường tháng AC là hình chiêu vuông góc của đường tháng SC lén mặt phẳng 


(4BC). 

Do đó, с = (5С, ( АВС) = (5С, АС) = SCA (tam giác SAC vuông tại 4). 
Tam giác АВС vuông cân tại B nên AC = ABA2 = 2а. 

Suy ra tan SCA = 25. =1 nên @ = 45”. 





AC=a2, 
AC là hình chiêu vuông góc của SC trên (4BCD)— ($С,( ABCD)) = (5С; АС) = SCA 





ASAC: tan 502 S - 8 Š (445) 72804-0". 
AC 3 3 
Câu 10. Chọn A 





Ta có АС = аҹу2 
Vì АС là hình chiêu của SC lên ( ABCD) nên góc giữa SC và (ABCD)là góc giữa SC và АС 
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ad6 
, ^ ° L. — 2 3 __ К с; _—_ 0 
Xét ASAC vuông tại A, ta có: tan SCA = wz: nuce suy ra SCA = 30 
a 


Câu ll. Chọn A 


М 





В 


Vi SA L (ABCD) = (SC:( 4BCD)) - (SC; AC) = SCA. 


Ta có AC - АВ? + BC? =ax2. 








— tan SIC= 54 _ 242 — 1 _ SG as 
AC a 2 
Càu 12. 


Trong tam giác SOD dựng MH//SO, Н є OD ta có MH 1 (ABCD). 
Vậy góc tạo bởi ВМ và mặt phắng (ABCD) là MBH . 


| | | 
Ta có MH = SO= —NSD' —OD? = y v44 ЕЗ6 


BH => BD -22a42 = 3аҹ2 | 
4 4 2 





2 
= 





— MH 1 
Vậy tan MBH =—=— 
BH 


"E 
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S 


ino 


Càu 13. 


Trong (SAB) kẻ AH | SB (Не SB). 
SA L BC 

| = BC L(SAB)— BC L АН. 
AB L BC 


Mà SB 1 AH do cách dung nên AH L (SBC ) ,hay H là hinh chiếu của 4 lén (SBC J suy ra góc giữa SA 
và (SBC) là góc ASH hay góc ASB . 
Tam giác ABC vuông ở В = AB = ү АС? — ВС? = ax3 


| . — АВ 1 — 
Tam giác SAB vuông ở А — sin ASB = RT ND = ASB = 30° 





Câu 14. 
DO L AC 


DO L SA(SA L ( ABCD)) 


= DO 1 ( ABCD). 


Gọi O= АСс\ВРр. Та có: | 


— SO là hình chiếu của SD lên mặt phẳng (SAC) = (sSp;(S4C))=(SD;SO)= DSO = a. 
Xét ASAD vuông tại A: SD = 3a? +а? = 2а. 


Xét ASOD vuông tại О: có S=2a, OD - 3 = sina =sin D50 - 20.2. 
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S 


Câu 15. 
Gọi H là trung điểm AB détháy SH 1 (ABC). 


SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60° suy ra SCH =60°. 


2c > SH = HC.tan SCH = Š. 


a zx10 HM 1 


Dises n, metae . E F 
2 2 2 SM 





Có HC = 


3 


Câu 16. Chọn С 











Ta gọi Е, Е lần lượt là trung điểm của 5С_АВ. 
Ta có МЕ / / NF ( do cùng song song với ВС. Nên tứ giác MENF là hinh thang, 
. | МЕ / ISA ` ENS A . 

và — МЕ 1 (ABCD)hay tú giác MENF là hình thang vuông tại M,F 
SA L (ABCD) 

Gọi К=МЕс AC, = EK с\М thi 7 = MN r (SAO) 
‚ INC L AC US T А TM А 

Та со: => NC L(SAC)hay Е là hinh chiêu vuông góc của № lên (SAC) 

NC L SA 
Từ đó ta có được, góc giữa MN và (SAC) là góc giữa MN và CI 


Suy ra, gọi OQ là góc giữa MN và (SAC)thi sina = " 
1 aN2 IN КМ 2 2 ax10 
МС =—СЮ = ‚—=———=2 > JN=SMN =“\JMF?+FN? =——— 
2 2 M МЕ 3 3 3 


CN 345 


Vậy sina = — = | 
IN 10 
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Cầu 17. 
(201 (A') là đường thắng đi qua 4 và song song với (A) ‚На ОН 1 (А')(Н = (A))). Do О là trung điểm 


а\14 
= 





của АС và (A)//(A') nên d(O.(^')) = d(O.(^))hay OH = 


Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên đáy ABCD là hình vuông và SO 1 ( ABCD). 
Do AH LOH và AH 1 SO nên, suy ra AH L SH. 
ax2 


Do ABCD là hình vuông canh a nên AC = a 2 ,suyra ОА = E 
Áp dung Định lí Pitago vào tam - к AHO ta có ОА? = ОН? + AH? , suy ra 
(аута га 
6 J 3 


Áp dụng Định lí Pitago vào tam giác vuông SAO ta có 54° = ОА? + SƠ”, suy ra 


2 
SA = /ОА? + $О? = ы 28) „Маза И 


Do (А) //(А") nén cos( ) = cos((S4), (A' )- cosSAH = 








AH = ОА? -OH” - [5 


АН _ 2а 


SA 32a? +4 





Câu 18. 
Gọi H,M lần lượt là trung điểm của А8, 58; O là tâm của hình chữ nhật ABCD.. 
Ta có MO//SD. 
Dễ ћау BC L (548) = BC L AM , mà SB 1 AM nén АМ 1 (SBC). 
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Xét tam giác AMO , có: 
а\3 . 

3 


ЛО +За? =a; 


2 


2 
1 l 1 1 (ajay : 
МО = SD = V SH° + HD? = V SH° + HA) + Ар? E Е | 19 +За? =a. 


— ЛАМО сап tại О 


АМ? За? 
МО? — Pm 
—— d(0; АМ 
о 44M) N 4 _Ý a6 v3 
OM OM a 4 


I3 


=> cos( SD;(SBC)) = sin AMO — 


AM = 














Càu 19. 
Do ASB = 90? nên tâm O' của mặt câu ngoại tiếp tứ diện SABI năm trên đường thăng d đi qua trung điểm 
О của đoạn thăng АВ và đ L(SAB). (1) 
Trong mát pháng (SCH ) ke /К 1 SH tại K. 
Theo giả thiết SI 1 (АВС) suy ra SI L AB. Từ SI 1 АВ và AB LCH suyra АВ L(SCH)— AB L 1K. 
Từ IK LSH và АВ LIK tacó IK 1 (SAB). (2) 
Từ (1) và (2) ta có IK || d . Bởi vậy (OO';( 4BC)) - (a;( ABC)) =(1К;( АВС)). 
Vì (SCH ) l ( АВС ) nên IH là hình chiêu vuông góc của IK trên mặt phăng ( АВС ) . Bói vậy 


| | . AB 
Do tam giác ABC vuông tại C và SAB vuông tại S nên CO = SO = EX 
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Xét hai tam giác vuông CHO và SHO có CO = SO, canh OH chung nên ACHO = ASHO(C.g.C) , bởi vậy 
CH =SH. 

. . H SH ‚о с H 1 — 
Xét tam giác SIH vuông tại / có IH = — = M ,ta có sin HSI = [77 EC => HSI = 30°. 


Vậy (00';(4BC)) =30°. 





Câu20. >“ 
Cách 1: | | 
e Gọi О là trọng tâm của tam giác АВС. Dựng đường tháng d qua O và d // SB, d cát SD tại K. Khi đó 
góc giữa 5ö và (SCD) chính là góc giữa OK và (SCD). 
e Vi SOL(ABCD) > SO LCD. 
Ta lại có: ЛАВС đều ( ЛАВС cân tại B và BAC = 609). 
= AB 1 CO— CD L CO 
=> CD L (SCO) => (SCD) 1 (SCO). 
Gọi H là hình chiếu của O trên SC , khi đó ta có: 
ОН 1 SC 


SU "d = OH L(SCD). Do đó góc giữa SB và mặt phẳng (SCD) là: ОКН =o. 


| ¬ Н 
Ta có: sino = sin OKH = : 
OK 


e Tứ diện S.ABC là tứ diện đều canh a nên ta tính duoc: 











oc - $3. 5029 UT ^^, 
3 3 3 
ULOK pes Сок а л. 
SB DB 3 3 j 
Vav: sin _ OH _ 2 
y sinØ= =. 
Cách 2: 
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5 


di D: (SC D)) 





Trước hết ta chứng minh duoc sin (SB;(SCD)) = 


— (như hình trên). 


Gọi О là trọng tâm tam giác АВС. Khi đó ta có CO LCD. 














Dung OH | SC suy ra OH 1 (SCD). Ta tính được ОС = - SO = n6 — OH = = 
Khi đó d(B,(SCD)) = s4(0, (SCD)) = SOH= = M = | 
ei 
Vậy sin (SB; (SCD)) =— = e | 
a 


Dạng 1.2 Góc của đường thắng với đường thắng 
Câu 21. Chọn D 


e H 


Đặt OA =a suy ra OB = OC =a và AB = BC = AC- ad2 


ау? 
2 





Gọi N là trung điểm AC ta có MN //AB và MN = 


Suy ra гос (OM, AB)= (OM , MN). Xét OMN 
ax2 
2 


Trong tam giác OMN có ON = OM = MN = 





Suy ra OMN =60°. Vậy (ОМ, АВ) - (OM,MN) = 60° 
Câu 22. Chon D 
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A 





C 
Ta có AB.CD = АВ.\ AD - АС) = AB.AD — АВ.АС = AB.AD.cos 60° — АВ.АС.соѕ 609 


= AB.AD.cos 60? — AB. AD cos 60° = n AB.AD 





ABCD -1 1 
= — = соф =— 
ABCD 4 4 
Câu 23. Vì ABCD là hình vuông nén BD L AC. 
Mặt khác 44' L( 4BCD)— BD L АА'. 
BD L AC 
BD L AA' 
Do đó góc giữa А'С và BD băng 90°. 


cos ( AB, CD) = 


Ta có = BD L(A4'C)— BD L ứC. 


Б 






Câu 24. C ` 
Gọi P là trung điểm 4C, ta có PM//CD và PN//AB, suy ra [4B,Cp]=[PM,PN). 
Dễ thây PM = PN «a. 
PM + РМ? — MN* Е a^ +а? —3a* Е 


Xét APMN ta có cosMPN = 1 
2PM.PN 2.0: 2 
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— MPN =120° > (48,CD) -180" —120° = 600. 





Câu 25. 
Сла sử cạnh của hình lập phuong là a >0. 
Gọi N là trung điểm đoạn thăng ВВ'. Khi đó, MN//BC' nén (АМ, ВС')=(АМ,ММ). 


‚үа aS. 
4 2 


Xét tam giác А'В'М vuông tại B' ta có: АМ = JA'B” + B'M^ = 





34 
Xét tam giác АА'М vuông tại 4 ta có: AM = ү AA" + AM” = |а? s d 


a5. ВС" a2 
SN 2 


2 








Có AN = АМ = 





Trong tam giác АММ ta со: 
9а? " 2а? ба? 
2 2 2 — 
cos AMN _ МА * MN -AN" _— 4 4 4 4 _ — ба” 
2.MA.MN За ax2 4 wg 


Z 
2 2 





d 





Suy ra AMN = 45°. 

Vậy (АМ,ВС')=(АМ,ММ) = AMN = 45°. 

Dạng 1.3 Góc của mặt với mặt 

Câu 26. Chọn D 

Gọi P,Q lân lượt là trung điểm của BC và В'С"; I = BM ^ АВ',Ј = СМ АС, Е = MN с АО. 


Suy ra, (MNP)(.4B'C')=(MNCB)(ABC')= U và gọi К =IJ APE = K € AQ với E là trung điểm 
MN (hình về). 





(440P) LIJ = AQ LJ, PE L 1J = [(MNP).(ABC')]=(A0.PE)=a 
Ta có АР=3,РО=2= АО = М3 = gk = 3, РЕ PE=Š = PK =>. 


КО? -KP'-PQ'| J3 3 


соз = cos ОКР|= : 
2KQ.KP 65 
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Cách 2 





Gán hé truc toa dó Oxyz nhu hinh vé 
=> P(0;0;0), 4(3:0:0), B[0; /3;0),c[0;-3;0), 4'(3;0;2), 8(0:43:2), C'(0;—/3:2) 


nén dE TIE ERE 
2 2 2 


2 


Ta có vtpt của mp ( AB'C") là n, = Гав, 4C] = (2;0;3) уа vtpt của mp( MNP) là n, = (4; 0; -3) 


243 








Gọi ø là góc giữa hai mặt phẳng (АВ'С') và mp(MNP) = cose = cos(n.n; ) = sd i s 


Cách 3 
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Gọi О là trung điểm của 44', khi đó mặt phắng (4B 'С ') song song với mặt phẳng (ММО) nên góc оа 
hai mặt phẳng (AB'C ') уа ( MNP) cũng băng góc giữa hai mặt phăng (MNQ) và (MNP). 
Ta có: 

(MNP)^(MNQ) = MN 

PE C (MNP); PE L MN = ((MNP):(MNO)) = PEQ hoặc ((MNP);(MNQ)) - 180" — PEQ 

ОЕ C (MNQ); QE L MN 








Tam giác ABC déu có canh 243 > AP =3. 


Tam giác АРО vuông tại A nên ta có: РО = J AP? + АО? = 43? +1? = J10 
2 
Tam giác A'QE vuông tại 4' nên ta có: QE = JA'E^- A'Q ° = p +1 - 3 


| | „(зү 5 
Tam giác PEF vuông tại F nên ќа có: РЕ = ЧЕР? + FE^ = |2? 52) =; 


Áp dung định lý hàm sô cósin vào tam giác POE ta có: 
25 13 





— EP?+FEQ-PQ 4^4 “ ЛЗ 
cos PEO = —————— ——— =— ——--— 
2.EP.EQ 55 3 65 

2 2 


Do dó: cos ((MNP); (4B'C")) = cos 180° - PEQ) = —cos PEO = = 
Câu 27. Chọn С 
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Không mát tính tông quát ta đặt canh của khói lập phuong là 1. 
Chọn hệ trục tọa độ sao cho 4'(0;0;0), В"(1;0;0), D'(0;10) và 4(0;0;1) (nhu hinh vẽ). 
khi đó ta có: «(s s ij 
2. 2.29 
11 2 — — 2 1 " ` ¬"- 

Suy ra: AB= (1;0;0), МА = 5 PUES — | AB. MA | = 5 => n, = (0; —4;3) là VTPT của mặt phăng 
(МАВ). 

— — (1 11 ; ; l |! : . , I ? 
D'C = (1;0;0), МР! =| —;—-—;— = DC. MD' |= 0:—:——|=ñ, =(0;2;-3) là VTPT của mặt phẳng 

2 2 23 3 2 

(MC'D^. 
cosin của góc giữa hai mát pháng (МАВ) và (MC'D') băng: 
aal U jocaresc»p _ ris 
allil VJ02?+(-4)2+3?2/0?+22+(3/2 65 


Câu 28. Chọn A 


cos(ři,,ř,) = 
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Giao tuyên của (МАВ) và (MC'D') là đường tháng KH như hinh vẽ. 

Gọi J là tâm hinh vuông ABCD. L,N làn lượt là trung điểm của C'D' và AB. 

Ta có: CD L (LIM) > C'D' L LM > LM L KH. 

Tương tự АВ 1 (NJM) 2 AB LMN > MN L KH. 

Suy ra góc giữa hai mặt pháng (МАВ) và (MC'D') chính là góc giữa 2 đường thắng (МУ, МІ). 


v10 v34 


Gọi canh hình lập phương là 1. Ta có LM CE MN = "e М, = \/2. 


2 2 N2 — 
Ta có: cos LMN = ИСЕ = 7 85 
2MN.ML 85 





7485 


Suy ra cosin của góc giữa hai mặt phẳng (МАВ) và (MC'D') là FR 





Câu 29. 
Ta có: 
(SBD)(1BCD) = BD. 
Hạ 4H L BDtại H. 
‚ AH 1 BD 


° BD L SA 
=((S8D);(a8cp))=(14.8), 


Ta c | э вр (ин) BD 1 SH. 


ASAH vuông tại A > SHA < 90° = (НА, HS) = SHA 
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tan SHA = к . 
AH 
Xét AABD vuông tal A có: 
] ] ] 
= + ; 
AH? АВ? АР? 
< АН = 2S 
5 
tan SHA = ES = E = Ыы] 
AH 2а\у5 
5 


Câu 30. Cách 1: Hai mặt phẳng (4#) và (4'C'D) có giao tuyến là EF như hình vẽ. 
Do EF//AB' mà 4D 1 ( А'АВВ') nên АЮ | 4B > ЕЕ//А' D 
Từ 4 kẻ vuông góc lên giao tuyến EF tại Hthi АН 1 EF — EF L(4DH ) = EF L D'H . Khi đó, góc 
giữa hai mặt pháng cán tim chính là góc giữa hai đường tháng 4H và D'H . 
Ж 














| I , РВ' 13 
Tam giác DEF lànluotcó D E = NEN D'F = => = 2, ЕЕ = n = 4/5. 
61 n. 2$ 4305 
Theo Hé-róng ta có: 5, =——. Suy ra D'H = —7- -— —. 
4 EF 10 


Dễ thây AMEF = Лр ЕЕ > АН = DH. 

HA" + HD" —A'D" 29 
2HAÁHD | — 6 

Do đó АНІ «118,4? hay (AH, DH) =180°-118,4°=61,6°. 


Tam giác D'A'H có: cos A HD = 


Cách 2: Gắn hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' vào hệ trục tọa độ như hình vẽ. Khi đó 4(0;0;0), 8(2;0;0). 
D(0;3;0), C(2;3;0), 4'(0;0;4), В'(2;0;4), D'(0:3;4), С'(2;3;4). 

Gọi n, là véc tơ pháp tuyến của ( 4B'D'). Có m, =[ 4E"; АТУ |= (~12;~8;6). 

Gọi л, là véc to pháp tuyến của (АСР). Có n; =[ АС; Р | = (—12;8;6). 

Gọi Œ là góc giữa hai mặt phẳng ( AB'D') và (4'C'D) 
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mnm 29 eld Nan WEE 
COS & = IN 6l Vậy giá tri gần đúng của góc @ là 61,6°. 
“| 











Сасһ 3. 





С 
Do hai mặt phăng (487) và (4 Ср) chứa hai đường AB' và C'D song song với nhau nên giao tuyên của 
chúng song song hai đường đó. 

Kẻ АН L4B, He AB, dựng hình bình hành 4K có tâm Inhu hình vẽ. 

Do 4Ø 1 (А'АВВ') nên 4D 1 AB'suy ra 4B L( A'HKD') —góc giữa hai mặt phẳng (4B'D') và 
( 4'C'D) là góc giữa ИК và D'H . 


Trong tam giác vuông AAB có АН là đường cao nên РЕ ЛИНИИ `. ПИС те — 
АН? АВ? АА? 4 16 16 
4 
Vậy АН=—=. 
\/5 
A 3 р! 
а b 
5 
H K 
Xét tam giác АІН có cos] =—cos( + H) =—COS 4Á cos H ^ sin A'sin Н = = 


Vậy góc giữa hai mặt phẳng ( AB'D') và ( A'C'D)gàn đúng bằng 61,6°. 
Câu 31. Chọn р 
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Gọi M trung điểm SA. Ta có ASAB cân tai B— BM LSA (1) 

Vi SO L ( ABCD) => SO L ВР, lại có О trung điểm BD => ASBD cân tai S nën SD = SB =a = ASAD 
cân tại D nên DM 1 SA (2) 

Lại có (SAB) O (SAD)=SA (3) 


Từ (); O); G) = ((SAB).(SAD))= BMD hoặc ((S4B).(S4D)) - 180? - BMD. 














Xét ASOB > OB = 2 — BD- s | 
Xét мов 04 - 0C - 5. Xét ASOC > SC — ¬ — OM -28C- 2 => вр 
Do đó ABMD vuông tại M , vậy((S48).(S4Đ)) = BMD =90°, do đó chọn D. 


Câu 32. Chọn С 








Ta có A4'8C cân tại A. Gọi I là trung điểm của BC 
= ((A'BC);(ABC))=[ Ar: 41) = 414 - o. 


BC = 2a 
Theo dé bài ta suy ra + 47 = 2а 


_ 23. 


2 
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43 


. AI | 
Xét tam giác vuông A'AI có cosọ= n > 0-30. 


Vậy ((А'ВС);( АВС))=30°. 








Cầu 33. 
Gọi О là tâm đáy, và K là hình chiêu vuông góc của O trên SC. 
BD | AC | | > 
О ра X34 — BD L(SAC) — BD 1 SO, suy ra góc giữa hai mát pháng (SBD) và ( ABCD) là góc 
rna ; SA 
SOA = о . Ta có апа = 2 = V2 > SA = 0442 =a. 
SC L BD . 2 : "E c 
О — $C LBK. nên góc giữa hai mặt phăng (SAC ) và (SBC ) là BKO. Ta có 
SC LOK 
2.Ý2 Afr r 2 
п ВКО==——=-———=——с s Suy ra BKO = 60 š 
K _a(A.SC) | L.J2 
2 54° + AC? 





Cầu 34. 
Ta có tam giác ABC vuông tại C nén BC L АС(1). 
SA L ABCD 
i | — ВС | SA(2). 
BC c ABCD 
Từ (1),(2)= BC L(SAC) 
Trong (SAC) vé AH 1 SC tại H 
" 1 BC(BC L(SAC),AH c (SAC)) 
Ta có: 


= AH L(SBC) 
AH LSC 
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AH 1 (SBC) 
la C (SBC ) 
Trong (SAB) vẽ AK L SB tại K 
SB 1 AH 
ри 1 АК 


— SB L АН 


— SB L( AHK) mà HK c (AHK) nén SB L HK 


SB L AK 
SB L НК 
Ta có: 4 AK c (SAB) = | (SB4):(SBC) | -(4K; HK) = AKH 
HK c (SBC) 
SB=(S4B)(SBC) 


ASAC vuông tại 4 có đường cao АН: 


1 1 1 1 1 1 
=—— 


AH! 52 AC C АН? (a2) (ау) 


1 
=— > AH =a. 
a 











AH* 
ASAB vuông tại А có đường cao АК: 

1 1 1 1 1 1 1 3 2а 
"nh... ng 
АК? SA AB АК [a 2) (2a АК? 4a v3 
AAHK vuông tại H : 


2 2 


AK = АН? + HK? (Pytago) > 22-а? + НК? > HK? E es 2 СА 
3 3 J3. 
JE 
AAHK vuông tại H —> сов[АКН)= PE = 33 = 1 = ARH 60°. 
455 





B' 
Cầu 35. 
+ Got O là giao điểm của hai đường chéo hình vuông ABCD. 


Đặt AB=x= BC=x;AA'= 9, 
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2 
A'B-A'D- ЕЗ +2 -3310 AA BD cân — A'O 1 BD. 


2 
C'B-C'D- EJ +3 -—— 


+ (4'BD)n(C'BD)= BD 
A'O L BD, A'Oc(A'BD) 
C'OLBD,C'Oc(C'BD) 
— góc giữa hai mặt phẳng ( 4' BD) và (C' BD) bàng góc giữa A'O và С'О. 


— AC'BDcàn > С'О 1 BD. 








+ Tính А'ОС'. 

2 2 
A'O-2C'O-dA'B) – BO! = EJ (8 = Л, 
А'С'=х\/2. 


= AA'OC' đều > A'OC' 2 60°. 

Vậy góc giữa hai mát phăng (4'BD)và (C'BD) băng 60". 

Cách khác: Gắn hệ truc tọa độ Oxyz vào hinh hộp chữ nhật 4BCD.A'B'C'D' dé tim góc giữa hai mặt phẳng 
(A'BD)và (C'BD). 





Саи 36. 
Cách 1: Gọi I = ABr^B'A; J = СО Aa D'C. Ta có IJ = (ADB'C) r(BCD'A) (1). 
Theo giả thiết, ta có: IJ L (DCC'D') = C'D LI (2). 
Từ (1) và 2) 2 СР L(BCD'A) —(ADC'B^ L(BCD'A). 
Vậy góc giữa hai mát pháng (АРС'В') và (BCD'4") là 90°. 
Cách 2: Mặt pháng (DCC'D') vuông góc và cát hai mát phẳng ( ADC'B') và (ВСР'А') làn lượt theo hai 
giao tuyến DC'và D'C. | 
— Góc giữa hai тр(АРС'В') và (BCD'4^) là góc giữa hai đường thăng DC' và D'C. 
Vì ABCD.A'B'C'D' là hinh lập phương nén tứ giác DCC'D' là hinh vuông > DC' L D'C. 
Vậy góc giữa hai mát phăng (АОС'В”) và (BCD4) là 90°. 
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гара === ЕЕЕ === 





Câu 37. mm 
Ta có AMC'N là hinh bình hành, mà tam giác AMN cân tại А nên MN 1 AC. 


Ta có (BDD B) cát ba mặt pháng (ABCD), (4BCD |), (AMCN ) lần lượt theo ba giao tuyến 
BD//BD / MN. 
Hai màt phàng ( P) và ( ABCD) có điểm chung А và lần lượt chứa hai đường tháng song song МҮ, BD 
nén giao tuyên của chúng là đường tháng d đi qua А và song song với MN, BD. 
Trên hai mặt phắng (P) và (ABCD) lần lượt có hai đường tháng АС” và АС cùng vuông góc với d nên 
góc giữa hai mặt phẳng (P) và ( ABCD) chính là góc giữa AC' và 4C, bàng góc CAC”. Xét tam giác C CA 
vuông tại C có: 

AC BD MN а 42 


AC AC AC ар 2 














COS Ø = 


Cách 2: 
Theo chứng minh ở trên thì MN//BD và MN = BD =a. 


Đa giác AMC'N nắm trên mặt phắng (P) có hình chiêu trên mặt ( ABCD) là hinh vuông ABCD nên: 


8) 
Š авер Е АВ" _ v2 _ v2 


1 1 SN 


COS Ø = = = 
AMCN и ац 


B' 


A" 





A C 
Càu 38. 
Do ABC.A'B'C'là hình lăng trụ đứng nên ta có: S „. = S„.cos((MNP).(.4BC)) 
€» cos((MNP).(ABC)) = сме = e - ` €» ((MNP).(4BC)) = 30 


MNP 
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Dang 2. Khoáng cách 

Dang 2.1 Khoáng cách từ điểm đến mặt phẳng 

Câu 39. Chon А 





BC L SA 
Kẻ AH L SB. Khi đó AH L BC = AH 1 (SBC) 
— AH là khoảng cách từ 4 đến mặt phắng (SBC ) 


Да? 245 
1а 1.1 дн s ay s 
АН” SA AB 5 5 


4a! a) 4a 
Câu 40. Chon В 


ВС L AB 
Та | = BC L (SAB). 








Ta có 


{2 
Kẻ АН 1 SB trong mặt pháng (SBC ) 


BC L AB 
Ta có: = BC L(SAB) = BC 1 AH 





BC 1 SA 
AH LB 

vis | C L AH L(SBC) d ( A(SBC))- AH - 1 sP - #32. 
AH 1 SB 2 2 


Câu 41. Chọn B 
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* Gọi О= АС BD và С là trọng tâm tam giác ABD, I là trung điểm của АВ ta có 
d| D: | SAC 
к Ж DG _ 2> d[D;(SAC))=2.4(1;(S4C)). 


SI L{ ABCD) và = 
) d(1;(SAC)) IG 
* Gọi K là trung điểm của АО, Н là hình chiêu của 7 lên SK ta có IK 1 AC; IH L(S4C) 























= d(D;(SAC)) = 24 (r;(SAC)) = 2.IH 
* Xét tam giác SIK vuông tai I ta có: SĨ = es IK — 22. ` 
1 1 1 4 16 28 a3 
“.". e gu e = 
IH? SP IK? За? 24? За NE 
> d (D;(SAC)) = 2.4 (I; (SAC)) = 2.1H == D | 
Câu 42. Chọn В 
S 
/ N м 
[OXON 
|o X 
| \ ` 
| bo X 
| | \, : 
| A. N У р 
ИИ Ke ¬ ⁄ 
C 


Gọi Н là trung điểm của АВ. Khi đó, SH L ( ABCD). 
Gọi О là giao điểm của АС và BD suyra AC L BD . Ké HK 1 BD tai K ( K là trung diém ВО) 


Kẻ HI 1 SH tai L. Khi đó: 4( А,( 5ВЮ)) =2d4(H.(SBD)) - 2HI. 
Xét tam giác SHK,có: SH = пу) I Hk = Lo= a 2 
2 2 4 
Е — HI = 


1 1 26 


Khi đó: ien 2 + 2 = 5 
H SH НК За 
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av21 
"E 





Suy ra: d ( 4,(SBD))  2HI = 
Câu 43. Chon C 





CÁCH I: 
Ta có AB//CD = d(Bi(SCD)) - d(A;(SCD)). 


Кё MAL CD(M є СР) Кё AH LSM = SH 1 (SCD)= d(A.(SCD))= SH . 


SA-a: AM = 28а _ Suse, _ 23 -— s | sM = N21 
CD CD 2 SH $A АМ 





a 


ЗГ; вер а З; Авср _ V21a | 


CÁCH 2: Ta có 48//CD = d(B:(SCD)) = 4(A;(SCD)) = ç 26 7 
SCD SCD 





( ASCD; SD = a 2: SC =2a;CD=a ) 
Câu 44. Chọn C 





Gọi H là trung điểm của AB > SH L AB = SH 1 (ABCD). 
Tr H Кё HM LBD, M là trung điểm của BI và 7 là tâm của hình vuông. 


. |BDI HM 
Ta có: — BD L (SHM) 
BD 1 SH 
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Từ H ké HK LSM = НК LBD (Vì ВР L (SHM)) 
=> НК 1 (SBD) = d(H;(SBD)) = HK. 


AI AC N2a Ba 














Та có: НМ = — = — = ——. SH = 
2 4 4 2 
42a Ba 
|. HM.HS _ 4 ` 2 _ M2la 
HM +н5 |p y (Bay 4 
¬ + БЕСЕ 
4 2 
d(C;(SBD)) = d A;(SBD)) = 2d(H;(SBD)) = 2HK = 2. EX - Ex 


Vậy: d(C;(SBD)) = m 


Câu 45. Chon D 














BC L SA 


Е | (SAB) L (SBC) 
( 


BC L AB 
Ta có: | — ВС 1 (SAB) 


S4B)¬(SBC) = SB 
Trong mặt phắng (SAB): Kẻ AH L SB > AH =d(4:(SBC)) 
P s `. 
AH? 84? АВ? а? За? За! 
За 
= d(4;(SBC))- АН = 7 Chon D 


Câu 46. Chọn B 
Gọi E,F,G làn lượt là trung diém của ВЮ, СР và trọng tâm tam giác BCD 











Tam giác BCD đều nên suy ra CE = — = m 
бе ep s 
3 3 


ü 2a _ 6 


Tam giác АСС vuông tại G nên ta có AG? = АС? -CO = a° = Ñ x 


ax6 
3 








Vậy d(4,(BCD))- AG = 
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Câu 47. Chon C 





Gọi H là hình chiếu của А lén SD ta chứng minh được АН 1 (SCD) 


1 1 1 2а 
S 
B 
А 
H 


—=— > AH = —= 
АН? SA АР? J5 
Câu 48. Chọn В 


























C 
Ta có l = l EN = | + l + l "E l = i 
AK? AH? AS? АВ? AC? AS? а? За? 4а? 12a?” 
2a43 2a^|57 





hay 4(4,(SBC)) = 


3 
AK=—— 
Suy ra hg TENE 
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S 





Cầu 49. 
S.ABCD là hinh chóp tứ giác déu nén ABCD là hình vuông và SO 1 (ABCD). 


Vẽ OH vuông góc với CD tai H thi H là trung điểm CD, OH => 
Dễ thấy CD L(SOH)—>(SCD)L(SOH) nên kẻ ОК vuông góc với SH tại K thì ОК L(SCD). 
—d|O,(SCD)| =OK. 





а 
Nou 
OS.OH in 2 
Tam giác vuông SOH có OK là đường cao nén OK =————=-= — — REN 
VOS? -OH* ORA 3 





| 


Vậy d| O.(SCD) 





Câu 5W. 
Do М là trung điểm $С nên а(м:(58р)) = а (С:(5вр))= >4(4:(S8D)) 


Gọi H là hình chiêu của А lên mp(SBD) — d ( A;(SBD))= AH 


44 
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Lại có AS, AB, AD đôi một vuông góc nên — 1...1 1.1. 11 ! 5 UN 
AH^ AS AB AD аг a (a2) 2a 
е d(M:(SBD)) = asit 
5 10 
9 
Д С 
9 
H 
Cáu 51. В 
Ta có 
SA L (ABC) 
— SA 1 ВС. 
BC с (ABC) 


Trong (АВС), kẻ AH L BC, mà BC 1 $A— BC L(SAH) BC L SH. 
Trong ($АН),Кё AK L SH, mà SH L BC = АК 1 (SBC) hay d(4;(SBC))- АК. 
Vì AABC vuông tại Апёп BC = ү АВ? + АС? = 2а. 











AB.A 
Mặt khác có AH là đường cao nên AH = E = УЗа 
ВС 2 
\/1 
Vì ASAH vuông tại А nén SH = ASA + АН? а 
Vậy có АК là đường cao АК = СЕ 24x3 | 
SH v19 


Nhận xét. Trong thực hành làm toán trắc nghiệm ta nên áp dụng bài toán sau: 
Cho tứ điện OABC có OA, OB, OC dôi một vuông góc với nhau và H là hình chiếu của O lén mat phang 


1 1 1 1 
ABC ). Khi dó —— = + +—., 
(ABC). Бош OP oC 








Càu 52. B 


Gọi M là trung điểm BC. Kẻ AH LSM tai H. 
Тасо AM 1 BC và SA L BC nén BC L(SAM) > BC 1 AH (1). 
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Mà АН L SM (2). 
Từ (1) và (2) suy ra АН 1 (SBC). 
Do đó đ(4,(SBC))= АН. 
Xét tam giác SAM vuông tại 4, có 
1 1 I ` 1 l L > AH =a È =2 


== > rs -++`— — 
AH? AM? А5? É 5j a За? 7 








2 

Câu 53. Chon С 

* та сё: UB (SCD) BD, = d[ð:(SCD))=2.4(O:(SCD))=2OH. Trong đó H là hình chiếu 
d(O;(SCD)) ор 


vuông góc của O lén (SCD). 





* Gọi 7 là trung điểm của CD ta có: 
(SCD)^(ABCD) - CD 
SI LCD = ((SCD);( ABCD)) = (Or; SI) = SIO = 60°. 
OI L CD 


ax3 


Xét tam giác SOI vuông tại O ta có: SO = ОГ.їап 60° = EN 














Xét ASOI , ta có = Ж `... e 
ОН“ OI OS а 3a За 
= он = > а(ву(ѕср))- 2È. 


Саи 54. Chon C 
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S 





E 


"D AD 
Từ già thiệt suy ra: СЕСЕ AC =ax3. 


Gọi E = АВ ACD, suy ra tam giác ADE đều. 

Khi đó C là trung điêm của ED và AC L ED. 

Dựng AH L SC thì АН L (SCD), suy ra đ[A.(SCD)|= АН. 
Xét tam giác SAC vuông tại A, có AH là đường cao 


! _L_ AH - Da 


1 
Suy га: ——=—+ 
TỦ AH? SA AC 


ly 2. 
2 2 





Mà d |B,(SCD)| = 4[А,(5ср)] = 
Càu 55. Chon C 





B C 
Gọi M là trung điểm сйа CD, K là hình chiếu của H lén SM 


а\2 


Tam giác HCD vuông tại Н có СР = a\2 và HM = 





Ta có BH //CD > d(B.(SCD)) = d(H.(SCD)) = HK 


| | HM .HS 6 
Tam giác SHM vuông tại H có HK = —— = a6 


JHM? +HS? 4 
| øj6 


Vậy d(B.(SCD))- | 
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Câu 56. Chon B 





Gọi 4' là chán đường cao kẻ từ А lén ВС, C" là chán đường cao kẻ từ C lên АВ. 

Gọi H là giao của AA’ với CC” suy ra Н là trực tâm của tam giác АВС. Ta dễ dàng chứng 
minh được OH | (ABC). 

Do đó: d(O;(ABC)) = OH. Tính ОН. 


1 1 l 
Ta có: Tam giác OAA' vuông tai O, có OH là đường cao. Suy ra: ———=——>+——— (1 
g g tc g уд OF 549 M 
1 1 1 
Lai có: Tam giác ОВС vuông tại B, có ОА' là đường cao. Suy ra: —— = —— 4 —— (2 
Ë g tc g АС етут m ш" (2) 
А А 1 1 1 1 | 
Từ (1) và (2) suy ra: —— ——-. Thay ОА = ОВ = ОС = M3 vào, ta được: 


=——>+—_—+ 
OH? O4 OB! ОС? 

осона 

OH) 3 3 3 

Vậy d(O:(ABO)) = OH =1. 





| Câu 57. 
Cách 1: Sử dụng kiên thức ở lớp 11. 
ABCD là hình thoi cạnh a, ABC = 60° = AABC, AACD là các tam giác đều cạnh а. 
Xét ASAC vuông tại А có: SA- SC? — АС? = J4a? - a? =a3. 


Vi AB // CD nên AB//(SCD). Do đó d(B,(SCD)) = d ( 4.(SCD)). 
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ax3 


Kẻ AH LCD (H € CD). Suyra H là trung diém cüa canh CD, AH — 7» 





Kẻ AK L SH (K€SH) (1) 
CD 1 AH 

Ta có: nn" 

Từ (1) và (2) suy ra: AK L (SCD) = d(A,(SCD))- АК. 

Xét ASAH vuông ở A: I pes EE = DNE = = 

АК” AH SE За За За 
аҹу15 
"NS 


= СР 1 ($АН) = CD.AK (2) 














a 15 
- 


Vậy d( B,(SCD))- 





Cách 2: Tính khoáng cách thóng qua tính thé tích. 
ABCD là hinh thoi canh a, ABC = 60° = AABC, AACD là các tam giác đều canh a. 


Xét ASAC vuông tại А có: SA- SC? — AC? = J4a? - à? 2 a4. 





Vi AB // DC nén AB//(SDC). Do dó d (B.(SCD))- a (A, (scp)) = 229%. 
ASCD 
| | ZI 3 
Vasco = 2545, =a a. | UL 


Xét ASAC và ASAD có: AD = AC =a, SA chung, SAC = SAD = 90°. 
Do đó ASAC = ASAD = SC = SD = ASCD cán tai S . 
Gọi H là trung diém CD > SH LCD. 


2 
Xét ASHC vuông ở Н: SH = ү8С° – СН? = (4а? – EE ` ; 
а\15  a N15 


. а= ! 
2 





1 
Bos = s — 























Cầu 58. 
Gọi О là trung diém của АВ — SO L (ABCD). 
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ú 2aA3 
2 





SO = q43 do SO là đường cao của tam giác déu cạnh 2a 


Từ giả thiết suy ra tam giác BCD và tam giác ABD là tam giác đều — CD 1 OD 


p LOD 


Ta có: = CD 1 (SOD) 


CD L SO 


Trong tam giác SOD kẻ OH | SD tại H 


OH 1 SD 
| = ОН 1 (SCD) 
ОН LCD 


Do 4Ø||(SCD)suy ra d(B,(SCD)) = 4(O.(SCD)) = OH 
Nhận thấy tam giác SOD là tam giác vuông cân tại O với OD = ax3 
ОН = „5D = E +34? = c | 


Câu 59. Chọn В 











В! 


GỌI p,q,u,v lần lượt là các khoảng cách từ О đến các mặt phắng (S48).(SBC).(SCD).(SDA). 


Trong mặt phẳng (SA C ) dựng đường tháng qua O vuông góc với đường tháng SO cắt hai đường thắng 
SA, SC lần lượt tại А',С' 
Trong mặt phẳng (SBD) dựng đường thắng qua О vuông góc với đường thăng SO cắt hai đường thắng 
SB,SD lần lượt tại B',D'. 
Do (SAC) L(SBD),(SAC)^(SBD) = 50, А'С'1 SO nên A'C'L(SBD) 
> A'C'LB'D'. 
Khi đó tứ diện OSA'B' со OS,OA', OB' đôi một vuông góc nén ta chứng minh duoc 
1 1 1 1 


== A f 
p OS? ^ од? Pet ) 


1 1 1 
Chứng minh tương tự: ——=———+———>+———{|2\; 
Ë Ë : q? OS? OB" 3 TA ) 
1 1 1 
и? OS + OC" + OD” (3) 
l 1 E 1 А 1 ( ) 
v 05° OD" ОА" 


| 
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Từ (1).(2).(3).(4) taco +++ - LL. 
P tí q y 
- | | 1 1 1 19 20 


5 j 





Dung mặt phẳng qua O, vuông góc với SO , cắt các đường tháng SA, SB, SC, SD lân lượt tại 4, B', C', D' 
= SO L(A'B'C'D'). 
Vi (SAC) L(SBD) = A'C' L B'D'. 

















L1 1 1 
Ta có: + “—————=!.( 
"7" sở Ол? ОВ? d(O.(S48')) п) 
1 1 1 1 1 
—=—— =m =. r[fÜ 2 
SƠ? OB" ОС? d(O,(SB'C')) 4 (2) 
REESE TEE 
SO! ОС? op” d(O.SCD')) 5 
l 1 l _— 1 _1 (4) 
SO? OD" ОА? d(O(SD4)) d^ 

l 1 1] 20 

(),02),(3), (4) 9 1*2 5*7; 94-477. 


Dang 2.2 Khoảng cách của đường thắng với đường thắng 

Câu 60. Chọn р 

Ta có khoảng cách giữa hai đường thăng chéo nhau BD và 4C” băng khoảng cách giữa mặt pháng song 
song ( ABCD) và ( A'B'C'D') thứ tự chứa BD và A'C' . Do đó khoáng cách giữa hai đường tháng BD và 
A'C' bàng a. 

Câu 61. Chon B 
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Từ B kẻ Bx//AC — АС// (SB, Bx) 
Suy ra d( AC, SB) = d ( AC, (SB, Bx)) = d (A,(SB, Bx)) 
Từ А kẻ AK 1 Bx(K e Bx) và AH 1 SK 
AK 1 Bx 
° P l Bx 
Nên AH 1 (SB, Bx) = d ( A.(SB, Bx)) - AH 


= Bx L(SAK)— Bx L AH 


Ta có ABKA dóng dang vói AABC vi hai tam giác vuóng có KBA = BAC (so le trong 

















AK AB AB.CB а.2а 245a 
Suy ra — = — > АК = = = 
CB CA CA  ad45 5 
1 1 1 1 5 9 2а 
Trong tam giác АК có —— = —— 4 -— =— = — АН = —. 
5 9 AH? А5? АК? а? 4а? 4а? 3 


Vậy d (AC,sp)= 28. 


Câu 62. Chọn B 





Gọi О là tâm hinh chữ nhật và M là trung điểm SA, ta có: SC//( BMD). 
Do đó đ(SC, BD) = d(SC,(BMD)) = 4(S.(BMD)) = d(A.(BMD)) = h 
Та có: АМ, АВ, АР đôi một vuông góc nén 
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| | | | 4 1 | 


——=———>+——‡———=—+t——_ 
h^ AM? АВ? АР? а? a 4a 





Suy ra: h = - . 
21 
Câu 63. Chon А 


A 





Ta có AOBC vuông cân tai O,M là trung điểm của ВС 
— OM LBC 


OM / | BN 
BN c (ABN) 
= d(AB,OM) = d(OM.(ABN)) = d (O.( ABN)) 
Gọi H là hình chiêu vuông góc của O trên AN ta có: 

BN L ON 
P 1 OA 
= OH L(ABN) = d[O,( ABN))= OH 
AOAN vuông tal О, đường cao OH 

l 1 1 1 1 1 4 1 4 


Dung hình chữ nhật OMBN , ta có | = ОМ / /( ABN) 


= BN L(OAN) = OH L BN mà OH 1 AN 











— =——+— n -=—+— =—+— =—+— 
OH? O4 ON)! O4 BM? o4 BC ОА OB +OC 
2 
6 
= ` он? 224 og =“ 6 L d(4B,0M) - ori - £6 
a 4а +4а 2а 3 3 3 
Nhân xét: 
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X 


Chọn hé truc tọa độ Oxyz nhu hinh vẽ, khi đó O(0;0;0), B(2a;0;0), C(0;2a;0) , 4(0;0;а) 
M là trung điểm của BC > M (a;a;0) 
Ta có OM = (a;a;0); OB E (0;2a;0); AB = (2a;0;—a) 


[ ОМ, AB] I Vat +a +4а* I 3 


= ОМ, 4B |=(—a;a”;~2a°) шыш С _ 2a a6 


А 


B 
Câu 64. 


Chon C 
Gọi N là trung điểm của BC suy ra MN//AC => АС// (OMN ) 
—d(OM;AC) =d(C;(OMN)) - d(B;(OMN)). 





l 1 1 
V. өр = E 442a 2a. 
Vu osc d(M;(ABC)) (4BC)) s Son _11_1 13 
š == > uos 7.124 
V (onc d(A;(ABC)) (ABC)) S OBC 2 2 4 12 


| 1 2 
Xét tam giác vuông cân AOB: OM =— AB = P. | 
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Xét tam giác vuông ВОС: ON => BC = = _\(2а E -Sa 
Xét tam giác BAC : MN =L АС=+ а? +(2аў _ 5 
: I N (2a) 


Trong tam giác cân OMN , goi Н là trung điểm của OM ta có NH = VNM’ - HM? = lm 
Suy ra S5, = T = —а 
Vậy d(B;OMN)- Fuon — 2 

OMN 3 


Câu 65. Chon A 





ж chi. J 


+) Ta có: (BC',(AA'C'C))= BC'A=30° 
+) Mặt khác (8C',(ABC)) = C'BC - à 


3(3a^ + x° 
+) Gọi АВ=х= BC = За +x? = CC'= BC.tan a = ve => AC' = AB.cot 30° = \/3х 


+) Mặt khác ta có: AC? - CC" = АС? = х= а/2 = СС' = а/3 = АС'= ad6 
+) Gọi P là trung điểm của B'C', ta có: Do mặt phăng (MNP)/ /( ABC') nên 

| 
—d(A',( ABC” 
L2(4:(4BC)) 
a6 


2 


d (MN, AC") = d(MN,( ABC')) - 4(N.(ABC")) = 


+) Kẻ A'H L АС' > A'H L(ABC') = sả (4.(48CŒ'))= 4H = 
ax6 
4 


Câu 66. Chọn С 








= d(MN, AC')= 
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S 


B 


Do hình chóp 5.АВС déu nén SG là đường cao của hinh chóp (G là trọng tâm tam giác déu ABC ). Kẻ 
MH L SAtai H thì MH là đoạn vuông góc chung của 54 và BC. 
Vậy khoảng cách giữa hai đường thăng SA và ВС p MH . 


2 3 
Ta có V, pc = la 3 ç G- 13 > sơ 4a apti, ЗА = ЧАС? 4 SG? = = Mm s 


3 4 











SG.AM _ 3. 4a a3 _ 6a 


có SA.MH = SG.AM — MH = 
SA 2. jaa — 7 





Câu 67. Chọn А 
(ABCD)//(A'B'C'D') 

Ta có: 4 BD c (ABCD) = d(BD;A'C')=d[(ABCD);(A'B'C'D')]= AA'=a 
A'C'C(A'B'C'D!) 


$ 





Саи 68. 
pon 
ac 


BC ¢ (SAD) 
Có S4.L(ABCD) = 8А 1 АВ. 


= ВС//(540) = d (BC,SD)=d(BC,(SAD))=d(B,(SAD)). 
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BAL AD 

Tacó 4BALSA = BAL(SAD)-— a(B,(SAD))- BA. 
S4¬4D= A 


Xét tam giác vuông ВАС, BA = Ч AC? ВС? = 5a? – 2а? = aq3. 
Vậy d (B.(SAD)) = ауз = a(BC,SD)- a43. 
Câu 69. Chon р 





Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các canh AB, CD ; H là hình chiếu vuông góc của О trên SN. 
Vì AB//CD nên đ( AB,SC) = d( AB,(SCD)) = d(M,(SCD)) = 24 (O,(SCD)) (vi O là trung điểm đoạn 
MN ) 


[Ср L SO 
Ta có = CD 1 (SON) = CD L OH 


CD LON 
| CD L OH 
Khi đó — OH 1 (SCD) = d(O; (SCD)) = QH. 
OH 1 SN 
| | | ] 1 5 а 
Tam giác SON vuônø tal О nên —— = —— + —— = — + — = — > OH = — 
5 Xu ОН” ON OS d aq a 5 


2axA5 
== . 


Vậy q ( AB,SC)=2OH = 
Càu70. Chon A 





Ta có BC//B'C' = BC//(AB'C') 
suy ra d(BC, АВ”) = d(BC,(AB'C!)) = d(B.(4B'C!)) = a(4' (AB'C")). 
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Gọi Z và H lần lượt là hình chiếu vuông góc của A’ trên B'C' và AI. 
Ta có B'C' L A'I và B'C' LA'A nên B'C' L(A'AI) = B'C' L АН mà AI L 4H. Do đó (AB'C') L АН 





„a3 
/ / E¬—= / 
Khi đó a (A'(AB'C")) e 2 
МАА + АТ |. z 7 
рс 


ау 21 





Vậy khoảng cách cân tìm là 


7 


Câu 71. Chọn В 





Không mất tính tông quát, giả sử a =1. 
Gọi H là trung điểm của AB. Kẻ HM L BC (M e BC); HN LSM (N e SM). 


Tam giác SAB cân tại S và năm trong mặt phăng vuông góc với đáy nên SH 1 ( ABCD) ! 


Áp dụng định lý hàm só cos: DH? = DA? + AH? —2DA.AH.cos120° = 1+2- 215-1) = А 





2 
— ОН = " 
Theo dé bài: SDH = 60° > SH = DH. tan 60° = Ys = ` 
Lại có: НМ = HB.sin 60° = 13 = уз . 
2 2 4 
Ngoài ra: BC L(SHM)— BC L HN = HN L(SBC); `... : - к же к д 
HN SH HM 21 58 
Chú ý răng AD// (SCB) nén khoáng cách giữa AD và SC là khoảng cách giữa А và mặt pháng (SBC ), 
y 609 


bàng 2 lần khoảng cách từ H (theo định lý Ta-let), d = 2HN = — 


Càu72. Chon D 
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wt - = = 
Ра sa = 
= T 
= — = 
E > а 





Gọi H là hình chiếu của 5 trên mặt đáy. Vì SA = SB = SC = SD =6 nên HA = HB = HC = HD. Suy ra hinh 
bình hành ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm H . Vì vậy ABCD là hinh chữ nhật. 
Kẻ KP vuông góc với SÁ tai P (1). 


BK 1 AC 
Ta có => ВК L(SAC)— ВК L КР (2). 
BK 1 SH 
Từ (1) và (2) ta có: d(SA, ВК) = КР. 


Кё HQ vuông góc với SÁ tại О. 


Та có: AH =-4C => АВ? + BC -L.8H- Sd ees T 























нос SH.HA _ 54119 | 
SA 24 
- KP KA KA AC KA.AC AB^ 32 
асо == em .2 = 2. =. 
HO HA ACHA AC АС? 25 
=> d(SA, BK) = KP -22 но = м : 
25 15 
Câu 73. Chon D 
Bì E 
9 
М. 
I AK x 
` ` һм 
T М, 
В OLA EE ...... М de 


A 
° Gọi I = АВ'с\А'В; H là trung điểm của ВС. 
=> IH // A'C = A'C // (В' АН) 
—d -d -d 


(4'C;AB") (4;(8'4H)) (В;(В' АН ))` 


e Kė BK LB'H,vói KeB'H. 
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2 q 
B'B.BH ©» 2a 


Chứng minh: ВК L(B'AH) > d, = BK =————— —=———————=— 
° l Ñ P) B'B + ВН? ‚ Га? M 
(2a) +| — 


А 2a 
Vậy а, „с,дву = Ju 


Câu 74. Chon B 





(ЅС;(АВС)) = SCH = 45° 


Ta có: BH —lAB-$ 
3 3 


2 
CH = BH? + BC? – 2ВН.ВС.соѕ HBC = B Ы 2i 4 ,cosog" = S7 
2434 
3 


Dựng hinh thoi ACBD (với D là dinh thứ 4 của hinh thoi) 
= AD//BC = BC//(SAD) 


=> SH = CH. tan 45° = 


Vậy d(SA; BC) = d|BC;(SAD))= d|B;(SAD))= >4(H;(SAD)) 


Gọi M là trung điểm của AD = BM 1 AD(ADAB đều). 
Từ H dựng HI//BM => HI L AD 


AD LSH 
Từ H dựng HK LSI = НК L (SAD) 


Vậy d(H;(SAD)) = HK 


АР LHI 
Ta có: | = AD 1 (SIH) = (SAD) 1 (SIH) 








8 
E d 
wo urmas e a А И 3 443 
AB BM AB 4 3 
44/7 A43 
_SHIH__ SHIH _ 3 3 _ 24210 





=> НК = 





SI 4н? HP | 
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3 4210 


=> d(SA;BC)= „НК ———— 





Càu 75. 
Ta có 


BC L SA 

BC LAB 

SA, AB c (SAB) 
5$Ас\АВ = A 
Trong (SAB), dựng BH 1 SM và cắt SM ở H. 


Ta có 
BH 1 SM 


BH L BC 


= BC 1 (SAB). 


|= a(SM,BC)= BH œ d = BH 


Ta có ABMH &ASMA S PH. - РМ sB — Уг 
SA SM SM 


l . na, AB | 
Xét A4BC vuông tại В có sin ВСА MP ru АВ =sin60°-2= J3. 


v3 


лышын ч 





(1). 


2 
Xét ASAM vuông ở А có SM’ = SA + AM” «VY (3 =-= SM 277 


2 
NE 
Thé vào (1), ta có BH = ВМ 2 V3 _ v21 
SM КД ы 7 
2 


Cách 2: (Nguyén Văn Thịnh) 
Nhan xét: Các dang toán vé khoảng cách nêu có thê thi nên sw dung các quan hệ song song và tỉ lệ dé dua 
về tính khoảng cách từ chán đường cao của hình chop. 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 61 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG КҮ THỊ THPTQG DT:0946798489 





Gọi N là trung điểm của 4C. 


Ta có BC//(SMN)= d(BC, SM )= d(BC.(SMN)) = a(B.(SMN)) = d(A.(SMN)). 


`S—— 
M 


Kẻ AH LSM , H e SM ,tacó AH L(SMN) = d(A.(SMN))= АН. 
A 3 
Ta có АВ = AC.sin С = 2.sin 60° = V3 = AM = 
Xét tam giác SAM vuông tại А có AH là đường cao, suy ra АН = mE mã = v2! 
84° + АМ? 7 


\21 


Vậy 4(ВС,5М ) EN 





Cầu 76. 
Gọi M là trung điểm CD, Olà trung điểm BD. Do S.ABCD là khói chóp tứ giác đều nên ABCD là hinh 
vuông và SO 1 ( ABCD). 
Sp SO a.SO ab 


Do Т 7 аш 3 — ы 





Ta có 
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BE// CD = BE//(SCD) 


(BEFG)n(SCD) = or |= BENOE m BE// Ср =» GF// CD. 


Do G là trọng tâm ASCD nên 5G _ 2 mà GF//CD nên GF _ SF _ SG 2 
SM 3 DM SD SM 3` 


; А А 2 
Trên tia đôi của tia DC lây diém N sao cho DN = GF = тон . Từ đó ta có DNFG và BEND) là hai hình 


bình hành và ( BDG)//( NEF). 


KD DF 1 
Trên đoạn tháng OD lây điểm K sao cho 5. Е từ đó ta có FK//SO mà SO 1 ( ABCD) suy ra 


FK 1 (ABCD). 
Ha KP L EN và KH L РЕ, о FK L (ABCD) nên FK 1 KP. 
EN | KP 
" EN L FK 
Khi đó: d (DG, EF) - d(DG,(NEF)) = d((BDG).(NEF)) - d(K.(NEF)) - KH. 
2 2 CD CD a 


Ta có: BE = GF = — MD = —.— = — = — 
3 3 2 3 3 

Do ТЕ Оши см `... rk=Lso=? 
SO DS 3 3 3 


|= EN L(FKP)= EN L KH mà KH L PF suyra KH L(NEF). 


Spar 





Ha EJ 1 BD. Do EN/IBD,KP | EN,EJ L BD = KP = EJ = BE.sin 45° = T =. 
Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông FKP với đường cao KH ta có: 
9(2b° +а? 
1 a l I 1 1 9 уа 


— = ——,cx — — ——————— = —  —._US—IY— ———  oÜ—j.ə 
KH? КЕ? КР? 5) Еа a b 3 lob + g2 











3/ | 6 


ab 


342b rai 


Vày d(DG,EF)- 


Câu 77. Cáchl: 





Gọi Н là trung điểm АВ. 
Vì (548) 1 (АВС) nén SH 1 (АВС). 
Chọn hệ trục tọa độ Oxyz , với O = Н, HB = Ох, HC = Оу, HS = Oz. 
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AH 


tan ASH - 
Khi đó: H (0:0:0), S(0;0;z), 4(—av3;0;0), B(av3:0:0), C(0:3a:0). M (o: (35:4. 


Suy ra: АМ -ad5:5254]. BN -|-ау3; ү 2d 5). АВ - (2a43:0:0). 
2 2 
ur as - 5 Am pM | 


Ta có: HC = ЧАС? - АН? = За; SH = 














4 4 
— — ЕБЕТ 343a 
" | | AM ,BN |.48 а `. 
Khoảng cách giữa hai đường thăng АМ, BN làd (AM ,BN ) Е а= === 
| 4M ‚вм | 711а 79 
4 


Cách 2: 





Gọi Р là trung điểm của АС, С là trọng tâm tam giác АВС. 
Kẻ NK//SH, KeHC ; EK// AC, Е є ВР. 
Suy ra: NP// АМ = AM | /(NPB)  d(AM ,BN)- d(M ,(NPB)) = d(C.(NPB)). 


l a 

NK = SH =- 

Ta cố: AI //SH A n C r Os 4 4 
SH CH CS 4 |GK 5 


GC 8 
EK || AC nên — = LR 2 EK 23 pc 534. 


GC 8 8 б 


em 





МЕ = 4 NK^ + ЕК? = ; BP 2 HC = За. 





" NPE) BP LEN. 


1 3-/79а 
16 ` 


=—NE.BP = 
2 


‚ [KN 1 BP 
КЕ 1 ВР 


Diện tích tam giác МВР là: S 


ANBP 





1 1 
.'SH.—.BP.PC = —.a.3a.a V3 = 
2 24 


Thé tích tứ diện N.CPB là: V, cpp = A d(N.(4BC)).Sicu == - 





1 
4 
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ЗИ сьв  2237a 
| mcm - 


Khoáng cách tir C dén (NBP) là: d (C.(NBP)) 79 


2a 237 


Vậy khoảng cách giữa hai đường tháng AM, BN là EL x 


Cách 3: 
Kẻ KI LNE, IeNE. 


Khi đó: NP// AM = AM / /(NPB) => d (AM ,BN) - d(M ,(NPB)) - d(C.(NPB)) = sd(K,(NPB)) ! 


KI L NE 
Ta có: | = KI L(NPB) = 4(К ‚(МРВ))= КІ. 
KI L BP 


Suy ra: NP// AM = AM / /(NPB) => d (AM ,BN) == KI. 

















Trong tam giác vuông NKE ta có: = = -+ : -= ы -— а(АМ ,BN)= c 
KI КМ KE 75a 79 
D 





Càu 78. ⁄ 
Gọi 7,G lần lượt là trung điểm của 4C và trọng tâm của tam giác АВС. 


1 94/2 


Ta có DG 1 (АВС) và V ep = z DGS = у 
Gọi N là trung điểm của AD > MN || AC = AC||( BMN). 
= d(AC, BM)= 4( 4C.(BMN)) =d(A.(BMN))= d(N.(BMN))=h. 
| l 9411 


Gọi K là trung điểm của MN , ta có Spuy =2.BK.MN = = ВМ? -МК MN =— 


1 2 1 
Taco; ме PA DC DB ура 1р cụ e olas 
V, DN DM DB 4 16 3 
9/2 1.94 3/22 
esce J Әле, 
16 3 16 11 


Câu 79. Chon D 
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Gọi Н là trung điểm của 4B, vé HE LCD tai E, HK LSE tai К. 

Ta có ASBC đều nên BC =l1, ASAC vuông cân tai S nén АС = 115/2. 

Trong AS4B, AB? = 84° + SB? — 2SA.SB.cos120° > AB =113. 

ЛАВС có АВ? = AC” + ВС? nên AABC vuông tại C, từ đó H là tâm đường tròn (АВС) 
= SH 1 (ABCD) = CD 1 (SHE) = CD L HK = HK 1 (SCD). 

Ta có đ(4B,SD)=(AB,(SCD)) =(H.(SCD))= нк. 


Ta có HE = q ( A,CD) = — LAL Eo O ж 
JAC + АР? AD — 2112411 3 д 4 
а 





spg- HHE SH.HE 


VSH’ + НЕ? eom am 25 


Vậy d( AB,SD) = {22 








Câu 80. d 
Gọi H là hinh chiếu vuông góc của A lén (BCD). Khi đó ta có H là trực tâm của tam giác BCD. 
Với mọi đường thắng A năm trong (BCD) thì d( 4; ^)  AH.Do đó đường tháng Л thỏa mãn phải di qua 
điểm H. | | 
Kẻ HK 1 AD(K є AD) khi đó H. K là hai điêm có định lân lượt năm trên A & AD. 
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Hiên nhiên, khoảng cách giữa А & AD là độ dài đoạn vuông góc chung của chúng nên đ(A; AD) < HK. Dâu 
băng xảy ra khi НК 1 A. 

















, l l l 1 1 ] 14 а 
Ta có Eum EO Tố 2 ge + = == XI ốc 
АН АВ АС” AD а, ao а а У 14 
D (© 
3 2 
Таб обе Сз =з 9 1a a ` 
AD vI14 V14 14 
За 4a 
еа 
14 7 


Câu 81. Chọn р 

Do SB = SC =11 và SBC = 60° nên ASBC đều, do 
đó ВС = 11. 

Ta lại có, SA= SC = 11 và SCA = 45° nên ASAC 
vuông cân tại 5, hay AC =11N2. 

Mặt khác, SA = SB =11 và SAB = 30" nên 

АВ - 1143. 

Từ đó, ta có AB^ = BC? + AC? suy ra AABC vuông 
tai C. 

Gọi H là trung điểm của AB. КЫ đó, H là tâm 
đường tròn ngoại tiếp ЛАВС. Уі SA = SB = SC nên 
SH 1 (АВС). 

Gọi M là điểm trên CD sao cho НМ L AB, suy ra 
HM 1 CD. Gọi N là chân đường vuông góc ha từ C xuống AB. Khi đó, HM //CN và HM = CN. Do 
AABC vuông tai C nên theo công thức tính diện tích ta có: 

CACB 11/6 





НМ = CN = 





СА? св? 3 
Ta lại có, CH =-—АВ= па nên SH = SC? - СН? — 


Trong tam giác vuông SHM , dựng đường cao HI (Тє SM), suy ra HI L (SCD). Khi đó, 
d(AB,SD) = d(4B,(SCD)) -d(H,(SCD)- HI - 2H HM — 22. 


VSH? + HM? 
Vậy d(AB,SD) = 422. 
Càu 82. 
A. Phân tích bài toán: 
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g " 
1. Vẽ hình hộp, yêu tô vẽ hình quan trọng, giúp bạn tư duy “nét” nhất cho bài toán. Các cạnh của hình hộp 
băng 1 và góc phăng tại đỉnh А băng 60? cho ta thêm dit kiện hình hộp xiên có đáy là hinh thoi. 
2. Kiến thức khoảng cách giữa hai đường tháng chéo nhau a và b. 
Cách 1: Là độ dài đoạn vuông góc chung giữa a và b. 
HK La; HK Lb—d(a,b)= HK 1а. 





Cách 2: Là khoảng cách từ đường tháng này dén mặt phẳng song song với nó chứa đường tháng còn lại. 
Alla, NO bz I, (P) S(b; ^] = a(a,b) - d(a.(P))= 4(4.(P))= АН. 





Cách 3: Là khoảng cách giữa hai mát pháng song song lần lượt chứa hai đường tháng đã cho. 


1 (a,b) - d ((P).(0)) - d (4.(0))= 4H. 
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/@ 


Trong quá trình dẫn dắt га lời giải bài toán ta giới thiệu cả 3 cách xác định khoảng cách. 

Cách sử dụng trong bài toán này là cách 2. Tính khoảng cách từ đường thăng tới mặt phẳng song song với 
đường thắng ấy. 

3. Kiến thức khoảng cách từ 1 điểm đến đến một mặt phăng. Không xác định truc tiép khoảng cách từ điểm 
đó tới mặt pháng mà xác dinh gián tiếp từ điểm khác mà ta nhìn được khoảng cách dễ dàng hon, còn goi là 
đổi điểm. 

d(A'C; AB') = 4( А'С';( ACB')) =а(С';( ACB')) = а( В;( АСВ”)). 





В 


4. Thu gọn bài toán tính các yêu tó trong hình hộp xiên sang tính các yêu tô trong hình tứ diện. Hay ta có bài 
toán mới đơn giản hơn và có nhiêu cách giải hon. 

Tính chiêu cao hạ từ dinh В của tử diện BACB' biết các sóc tại dinh B là CBB' = 60°, 

B'BA= АВС =120° và các cạnh bền BA = BC = BB' =a. 


Vậy bài toàn phức tạp đã đưa vé một bài toán don gián mà ta đã biết cách giải. 
О bài toán mới học sinh сап vận dụng kiến thức vé hình học phắng như 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 69 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG КҮ THỊ THPTQG DT:0946798489 
Dinh lí hàm só cosin: 
Cho ЛАВС có AB =c, АС =b, BC =a với các góc của tam giác là А,В,С ta có: 
a^ =? +e —2Ьссо$ А 
Các công thức tính diện tích tam giác: 
b 1 -A ? e7 N ° ` А А x x e tA 
= PT] = 5" а (h, chiêu cao của tam giác hạ từ đỉnh А; А là bán kính đường tròn ngoại пёр A4BC 
), từ đó tính ra chiêu cao của tứ diện. 
Sau khi phân tích bài toán, học sinh sẽ tự trình bày lời giải như sau: 


B l A 





Có AC// A'C' = A'C'//( AB'C) 
= d ( 4C; AB') - d ( A'C';( ACB')) = d(C;(ACB')) =d (B;(ACB')) 
Xét tứ diện В.АСВ' có 





+) BA- BC = BB' =1 nên điểm В năm trên trục của đường tròn ngoại tiếp A4CB'. Suy ra BO L ( ACB') 
tại tâm О của đường tròn ngoại tiếp AACB'. 

+) CBB' = 60° , B'BA = ABC =120° nên áp dụng định lý hàm sô cosin trong tam giác AB'BA và AABC ta 
có 4B'= АС= 43. 

4 (В; ( ACB')) = BO = ВА? — R° với R là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AACB'. 
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[ 1 

, , , Des 
_ AB.CB.AC _ AH.B'C |, N343 _ UR RN mM [2 
11 11 Vi 








S ‚ = 
— 4R 2 4R 2 
— ВО = 422 
11 
= d(4'C5 AB')- OB. 
Vậy khoảng cách giữa hai đường thắng АВ' và A'C' là = | 


Đáp án cân chọn là А. 

Nhân xét 

Bài toán này đã giúp người học ôn lại 

+) Kiên thức vé khoảng cách trong không gian. 

+) Hệ thức lượng trong tam giác уа giài tam giác. 

Và quan trọng biết chuyên từ bài toán hình hộp xiên sang hình tứ diện, biết độ dài các cạnh. 

Khai thác bài toán 

Vẫn với hình vẽ và một phân lời giải của bài toán ban đầu, một số bài toán tương tự với các hướng dẫn kèm 
theo cho học sinh ôn luyện. 

Dang 2.3 Khoảng cách của đường với mặt 





Câu 83. 


nên АВ 1 (540). 
AB L SD 


Ке DH 1 %4tại H . Do DH c (SAD) nên AB L DH. 
DH L SA 
DH L AB 


Do DC//AB nên DC//(S4B). 


p | AD 
Ta có: 


Ta có: = DH 1 (SAB). 


Vậy khoảng cách giữa đường tháng CD và mặt pháng (SAB) là DH . 


Xét ASAD vuóng ta1 D có: A Lt s 35 M ¬ 
РЭН” SD AD (a2) (2a) 4a 




















— DH = T Khoảng cách giữa đường tháng CD và mặt pháng (SAB) là 


Cáu84. ChonC 


EY 
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Gọi О là tâm hình vuông. Ta có: MO//SB = SB / (АСМ) 

— d(SB,(ACM)) = d(B,(ACM)) = d(D,(ACM )) ( vi O là trung điểm BD) 
MI / /SA = MI L (ABCD) 

d(D,(ACM )) = 2d(I,(ACM )) 

Trong (ABCD) ке IK L AC tai K 

Trong (Ä/IK)kẻ IH L MK tai H (1) 

Ta có: AC L MI, AC LIK — AC 1 (МІК) > AC L IH(2) 

Tu (1) & (2) = IH 1 (ACM)= d(I,(ACM)) = IH 


Gọi I là trung điểm AD = | 








| IM.IK 
Trong tam giác MIK ta có: Н=-——— 
JIM? HK? 
a: ау? 
Biết мі S4 — алк -2P ВО 4У? — үн- d m 
2 2 4 4 wv 3 
а + 


Vậy: d(SB,( ACM)) = " 
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